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Chƣơng IV 

 

THÀNH QUẢ 

 
 Sau 27 năm tồn tại và phát triển mạnh, Trƣờng Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN) đã 
trở thành niềm hãnh diện của Quốc Gia Dân Tộc. Các thế hệ thanh niên yêu nƣớc, ý thức đƣợc 

trách nhiệm công dân, đã hăng hái tình nguyện gia nhập quân trƣờng để đƣợc đào tạo thành 
những chiến sĩ quốc gia rƣờng cột, sẵn sàng hiến thân phục vụ đất nƣớc và dân tộc. 
 Trƣờng đã đào tạo đƣợc 6,007 sĩ quan hiện dịch, qua 31 khóa chính, trong đó có 62 tƣớng 
lãnh, gồm một vị Tổng Thống và 18 Tƣ Lệnh Quân Đoàn, cùng với 52 Tƣ Lệnh Sƣ Đoàn và 65 
Đô Trƣởng, Tỉnh Trƣởng, Thị Trƣởng... Cao quý hơn cả là rất nhiều vị đã hy sinh vì đất nƣớc.  

Ngoài ra, Trƣờng còn đào tạo cấp tốc thêm 410 chuẩn úy hiện dịch cho nhu cầu của cuộc 
chiến khốc liệt. 

Kết quả, Trƣờng đã đƣợc tuyên dƣơng công trạng trƣớc Quân Đội 3 lần, cho phép SVSQ và 
quân nhân trực thuộc đƣợc vinh hạnh mang Dây Biểu Chƣơng Màu Anh Dũng Bội Tinh. 
   
 

A- DANH SÁCH 31 KHÓA CHÍNH  
 

Do vận nƣớc, chƣơng trình đào tạo 31 khóa sĩ quan hiện dịch đã bị biến cố ngày 30/04/1975 
cản trở, khiến hai khóa sau cùng (30 và 31) không hoàn tất đƣợc việc huấn luyện. 

Theo kế hoạch cải tiến cần thiết, Khóa 22 đƣợc chia đôi thành Khóa 22A theo chƣơng trình 

2 năm và Khóa 22B theo chƣơng trình 4 năm.  
 

Ghi Chú:  
Trong danh sách các khóa, ý nghĩa các ngôi sao * là: 

 (*):  Vị Quốc Vong Thân (VQVT).  

 (**):  Bị VC sát hại trong các trại tù tập trung lao động khổ sai. 

 (***):  Tuẫn tiết.  

 Chữ đậm: Tƣớng Lãnh. 

 

  

 1- DANH SÁCH SĨ QUAN TỐT NGHIỆP 

 

KHÓA 1 - PHAN BỘI CHÂU (01/12/1948 - 01/06/1949) 
Tốt nghiệp: 56.  (*):VQVT: 10.  Chữ đậm: Tƣớng lãnh: 9. 

 

01 Lê Quang Biên 
02 Bạch Văn Bôn 
03 Phan Văn Cách 

04 Nguyễn Đình Cầu 
05 Trần Bửu Châu 
06 Võ Trí Châu 

07 Nguyễn Văn Chuân 
08 Nguyễn Hữu Có 
09 Nguyễn Văn Danh 
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10 Nguyễn Hữu Dụng* 
11 Nguyễn Văn Dƣ 
12 Lê Văn Dừa 
13 Bùi Đình Đạm 
14 Tôn Thất Đính 
15 Lê Quang Hiền 
16 Phạm Hiển 
17 Võ Văn Hoành 
18 Trần Văn Hổ 
19 Nguyễn Huy Hùng 
20 Phạm Hữu Huỳnh 
21 Trần Văn Hƣng 
22 Nguyễn Khƣơng 
23 Huỳnh Bá Liên* 
24 Nguyễn Văn Luông 
25 Hoàng Luyện 

26 Lê Huy Luyện 
27 Nguyễn Lƣơng 
28 Đỗ Hữu Lý* 
29 Nguyễn Đức Mại 
30 Trần Văn Mô 
31 Huỳnh Văn Nên* 
32 Vũ Đức Nghiệm 
33 Lê Văn Nhật 
34 Nguyễn Văn Nhỏ 
35 Phan Xuân Nhuận 
36 Cao Hoàng Phiên* 
37 Trần Thanh Phú 
38 Trần Thƣợng Phƣơng 
39 Đặng Văn Quang 
40 Nguyễn Quang Sanh 
41 Lê Văn Tân 

42 Nguyễn Khắc Thăng* 
43 Nguyễn Văn Thắng* 
44 Nguyễn Văn Thân* 
45 Lê Văn Thể 
46 Nguyễn Văn Thiệu 
47 Lê Văn Thông* 
48 Trần Ngọc Thức 
49 Trần Văn Trung 
50 Trần Tuyên* 
51 Tôn Thất Tƣơng 
52 Nguyễn Xuân Tựu 
53 Dƣơng Văn Vinh 
54 Tôn Thất Xứng 
55 Nguyễn Văn Y 
56 Đàm Quang Yêu 
 

 

 
 

 

KHÓA 2 - QUANG TRUNG (01/09/1949 - 01/07/1950) 
Tốt nghiệp: 102.  (*):VQVT: 10.  (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 1. Chữ đậm: Tƣớng lãnh: 10. 

 

01 Phạm Ngọc An 
02 Ƣng Văn Ba 
03 Bùi Bạch* 
04 Thái Ngọc Báu* 
05 Trần Thanh Bền 
06 Nguyễn Văn Bích 
07 Vĩnh Biểu 
08 Đặng Hữu Bình 
09 Lê Tấn Bửu 
10 Huỳnh Văn Cao 
11 Nguyễn Linh Chiêu 
12 Nguyễn Quang Chiểu 
13 Trần Văn Chính 
14 Phan Văn Chuân   
15 Nguyễn Cƣ 
16 Ngô Du (Dzu) 
17 Trần Quốc Dung 
18 Ngô Đình Đạt tức Phùng 
19 Phan Văn Định* 
20 Vƣơng Văn Đông 

21 Lê Thiện Giáo 
22 Nguyễn Đình Hạo 
23 Phạm Văn Hân 
24 Nguyễn Đình Hiên 
25 Lê Ngũ Hiệp 
26 Võ Văn Hoa 
27 Nguyễn Thanh Hoàng 
28 Hoàng Xuân Hoánh* 
29 Nguyễn Hồ 
30 Trần Văn Hổ (Paul) 
31 Nguyễn Triệu Hồng 
32 Nguyễn Văn Huân 
33 Trần Văn Huệ 
34 Lê Nhƣ Hùng 
35 Nguyễn Văn Hƣơng 
36 Phạm Văn Hƣởng 
37 Đinh Xuân Kế 
38 Phạm Văn Kế 
39 Nguyễn Kim Khanh 
40 Phạm Khiết 

41 Hoàng Văn Lạc 
42 Đỗ Thanh Liêm 
43 Đỗ Thái Mai 
44 Lê Mai 
45 Nguyễn Văn Mạnh 
46 Đặng Viết Mậu 
47 Thái Quang Minh* 
48 Lê Quang Mỹ 
49 Lý Trọng Mỹ 
50 Vũ Văn Nên 
51 Tạ Xuân Ngọc 
52 Nguyễn Đình Ngự 
53 Nguyễn Đình Nhâm 
54 Lê Đình Nhiệm 
55 Lý Bá Phẩm 
56 TrầnThanh Phong* 
57 Hồ Văn Phú 
58 Lê Nhƣ Phụng 
59 Trần Phƣớc 
60 Nguyễn Nhƣ Phƣơng 
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61 Vũ Ngọc Quang 
62 Vũ Xuân Quang 
63 Trần Bình Quý 
64 Bùi Văn Sáu 
65 Nguyễn Thanh Sằng 
66 Vũ Văn Soang 
67 Lý Trọng Song 
68 Nguyễn Văn Sung* 
69 Lâm Ngƣơn Tài  
70 Trần Tăng 
71 Nguyễn Thạch 
72 Nguyễn Văn Thái 
73 Nguyễn Văn Thanh 
74 Trần Thành 

75 Nguyễn Ngọc Thế* 
76 Trần Văn Thêm 
77 Nguyễn Bất Thiện 
78 Trần Văn Thinh 
79 Nguyễn Tất Thịnh 
80 Lê Văn Thọ 
81 Nguyễn Quang Thống 
82 Phạm Văn Thuận 
83 Đặng Đình Thụy 
84 Phạm Công Tiêu 
85 Hồ Văn Tố 
86 Tạ Đức Trạch 
87 Hoàng Hữu Trí* 
88 Lê Ngọc Triển 

89 Lê Quang Trọng 
90 Nguyễn Văn Trọng 
91 Nguyễn Tất Trực* 
92 Nguyễn Quốc Tuấn 
93 Đỗ Hữu Túy 
94 Khổng Văn Tuyển 
95 Nguyễn Văn Tƣ 
96 Trần Văn Tƣơi 
97 Lê Trung Tƣờng 
98 Phạm Văn Út 
99 Nguyễn Văn Viên 
100 Nguyễn Văn Vĩnh 
101 Trịnh Văn Vũ 
102 Phạm Xuân 

 

 
 

 

KHÓA 3 - TRẦN HƢNG ĐẠO (01/10/1950 - 01/07/1951) 
Tốt nghiệp: 135.  (*):VQVT: 9.  (**): Bị VC sát hại trong trại tù: 2. Chữ đậm: Tƣớng lãnh: 10. 

 

01 Nguyễn Thế Anh  
02 Trần Văn Ân*  
03 Nguyễn Duy Bách  
04 Lƣơng Đình Bảy  
05 Huỳnh Thiện Bửu  
06 Từ Bộ Cam  
07 Trần Ngọc Châu  
08 Phạm Quang Chính  
09 Đinh Văn Chung  
10 Thạch Con  
11 Trần Văn Cƣờng  
12 Nguyễn Quốc Di  
13 Ái Diên  
14 Huỳnh Ngọc Diệp  
15 Nguyễn Ngọc Diệp  
16 Lê Xuân Diệu  
17 Võ Dinh 
18 Nguyễn Hữu Dụng*  
19 Phạm Trí Dũng  
20 Bửu Dzi  
21 Bùi Dzinh  
22 Nguyễn Trƣờng Đằng  

23 Tôn Thất Đông  
24 Hoàng Thúy Đồng*  
25 Bùi Văn Đợi  
26 Lê Văn Đởm  
27 Hoàng Hữu Gia  
28 Quan Minh Giàu  
29 Nguyễn Văn Giới  
30 Lƣơng Đình Hà  
31 Bùi Văn Hải  
32 Phan Nhƣ Hiền  
33 Nguyễn Văn Hiếu 
34 Nguyễn Văn Hóa 
35 Nguyễn Hoàng  
36 Nguyễn Ngọc Hồ  
37 Nguyễn Đức Hớn  
38 Nguyễn Duy Huân  
39 Đỗ Huệ  
40 Lê Trung Hƣng  
41 Huỳnh Kim Hƣơng  
42 Phạm Anh Hƣờng  
43 Lý Bá Hỷ 
44 Nguyễn Thái Khanh  

45 Phạm Sĩ Khanh  
46 Nguyễn Minh Khen  
47 Võ Khoát  
48 Nguyễn Ngọc Khôi  
49 Nguyễn Văn Khôi  
50 Võ Đại Khôi  
51 Huỳnh Văn Khƣơng*  
52 Huỳnh Thiện Kiểm  
53 Tô Văn Kiểm  
54 Nguyễn Văn Kinh  
55 Đinh Xuân Kính  
56 Hoàng Xuân Lãm 
57 Lữ Lan 
58 Nguyễn Văn Lâm  
59 Hoàng Đức Liệu  
60 Phạm Quang Linh  
61 Nguyễn Văn Long  
62 Tạ Thành Long  
63 Huỳnh Văn Louis*  
64 Lê Thành Lộc  
65 Hồ Văn Lời  
66 Nguyễn Huy Lợi  
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67 Nguyễn Văn Lợi (1921)  
68 Nguyễn Văn Lợi (1930) 
69 Huỳnh Thao Lƣợc  
70 Lê Văn Lƣợng  
71 Nguyễn Hữu Mai  
72 Nguyễn Bá Mạnh*  
73 Dƣơng Marcel  
74 Nguyễn Hữu Mân  
75 Nguyễn Văn Mến  
76 Lê Minh  
77 Lê Béc Na  
78 Huỳnh Kim Ngân  
79 Trịnh Xuân Nghiêm  
80 Đoàn Văn Ngô  
81 Đỗ Ngọc Nhận  
82 Lê Văn Nhiếp  
83 Phạm Văn Nhiều  
84 Nguyễn Văn Nhớ  
85 Nguyễn Ngọc Oánh 
86 Nguyễn Văn Oánh  
87 Dƣơng Văn Phát  
88 Từ Ngọc Phong  
89 Vƣơng Đằng Phong  
90 Trần Thái Phúc  
91 Lê Văn Phƣớc  
92 Nguyễn Văn Phƣớc* 

93 Từ Nguyên Quang  
94 Lê Kim Qui  
95 Nguyễn Đình Sách  
96 Dƣơng Phún Sáng  
97 Nguyễn Phú Sanh  
98 Đỗ Xuân Sinh** 
99 Ngô Nguyễn Sơn  
100 Nguyễn Thái Sơn  
101 Phan Văn Tài  
102 Phạm Ngọc Tảo  
103 Đỗ Văn Tâm  
104 Huỳnh Văn Tấn  
105 Phạm Đăng Tấn  
106 Cao Mạnh Thắng  
107 Lâm Quang Thi 
108 Vũ Văn Thiện*  
109 Nguyễn Xuân Thịnh 
110 Võ Nhị Thố  
111 Phạm Tất Thông  
112 Vòng Văn Thông  
113 Lâm Quang Thơ 
114 Nguyễn Văn Thơm  
115 Hoàng Công Thụ  
116 Đỗ Trọng Thuần  
117 Dƣơng Văn Thụy  
118 Phạm Gia Thụy  

119 Đinh Trọng Thức  
120 Phạm Văn Tiến  
121 Lê Văn Tính  
122 Huỳnh Thu Toàn  
123 Nguyễn Đình Toàn  
124 Nguyễn Văn Toàn (a) 
125 Võ Toàn  
126 Nguyễn Văn Tôn  
127 Huỳnh Văn Tồn  
128 Nguyễn Chí Trải  
129 Nhan Minh Trang  
130 Phạm Thông Trang  
131 Nguyễn Văn Trí  
132 Trần Xuân Triêm* 
133 Phạm Xuân Triển  
134 Nguyễn Khắc Tuân** 
135 Ngô Lê Tuệ  
136 Đặng Văn Tuy  
137 Phi Ngọc Tuyền  
138 Hà Thúc Tứ  
139 Nguyễn Phƣớc Tƣờng  
140 Nguyễn Văn Xuân  
141 Tăng Bá Xuân  
142 Trần Thanh Xuân  
143 Nguyễn Văn Y  

 

Ghi Chú: Nhập học: 143 -  Tốt nghiệp: 135.  (a): Tốt nghiệp Khóa 5.  

 

 
 

 

KHÓA 4 - LÝ THƢỜNG KIỆT (01/04/1951 - 01/12/1951) 
Tốt nghiệp: 100. (*):VQVT: 9. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 1.  Chữ đậm: Tƣớng lãnh: 6. 

 

01 Đào Duy Ân 
02 Đào Kim Ấn* 
03 Lê Văn Ba* 
04 Lê Văn Ba (1924) 
05 Nguyễn Văn Bạch 
06 Hoàng Ngọc Bào 
07 Lê Văn Bích 
08 Tạ Thái Bình 

09 Nguyễn Phú Bu 
10 Nguyễn Cao (Albert) 
11 Bùi Cát 
12 Dƣơng Hồng Cẩm* 
13 Vũ Văn Cẩm 
14 Nguyễn Đăng Chất 
15 Vũ Quang Chiêm 
16 Phạm Văn Chính 

17 Đoàn Văn Cƣơng 
18 Nguyễn Văn Denis 
19 Trần Văn Dzĩnh 
20 Nguyễn Duy Đàm 
21 Nguyễn Hợp Đoàn 
22 Trần Văn Độ* 
23 Quý Ngọc Đƣờng 
24 Võ Văn Giỏi 
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25 Trần Văn Hai* 
26 Lê Văn Hải 
27 Nguyễn Trung Hiếu* 
28 Lê Thành Hòa 
29 Nguyễn Đình Hòa 
30 Ngô Văn Hộ 
31 Khu Đức Hùng 
32 Trần Vĩnh Huyến 
33 Bùi Quang Huynh 
34 Nguyễn Huỳnh 
35 Lý Sanh Hƣơng 
36 Bùi Thế Hữu 
37 Huỳnh Văn Kiên 
38 Chung Minh Kiến 
39 Phạm Văn Kiệt 
40 Hà Phú Kỉnh* 
41 Bùi Xuân Lãng 
42 Đỗ Đình Lâm 
43 Đặng Ngọc Lân 
44 Lý Trọng Lễ 
45 Hoàng Liệu 
46 Hoàng Đăng Long 
47 Trần Huỳnh Long 
48 Nguyễn Trần Louis 
49 Nguyễn Văn Lộc 
50 Nguyễn Văn Lợi 

51 Nguyễn Xuân Mai 
52 Hà Mỹ Mẫn 
53 Trần Văn Mầu 
54 Hoàng Khắc Minh 
55 Nguyễn Văn Minh 
56 Trần Trọng Minh** 
57 Vũ Nhƣ Môn 
58 Lê Văn Mỹ 
59 Quách Năng 
60 Nguyễn Thiện Nghị 
61 Nguyễn Văn Nghiêu 
62 Lê Kim Ngô 
63 Nguyễn Minh Ngợi 
64 Đỗ Kiến Nhiễu 
65 Lƣơng Văn Nhung 
66 Phan Đình Niệm 
67 Văn Bá Ninh 
68 Lê Văn Phú 
69 Thái Xuân Phú 
70 Đặng Đình Phụng 
71 Nguyễn Hữu Phƣớc 
72 Trần Quang Phƣớc* 
73 Hà Nghiệp Quảng 
74 Nguyễn Quốc Quỳnh 
75 Nguyễn Minh Sang 
76 Lê Văn Thái tự Minh 

77 Trần Quang Thái 
78 Dƣơng Triệu Thanh 
79 Nguyễn Viết Thanh* 
80 Phạm Thảo 
81 Trần Văn Thì 
82 Nguyễn Thƣợng Thọ 
83 Hoàng Công Thụ 
84 Hoàng Ngọc Tiêu 
85 Trƣơng Thái Tôn 
86 Nguyễn Trân 
87 Võ Công Trí 
88 Võ Minh Trị 
89 Phạm Thành Trung 
90 Nguyễn Công Trực 
91 Nguyễn Đình Trƣơng 
92 Nguyễn Văn Trƣơng 
93 Hoàng Trƣờng 
94 Ngô Thanh Tùng 
95 Ông Nguyễn Tuyền 
96 Hà Thúc Tứ 
97 Nguyễn Thế Tỵ 
98 Kiều Duy Vĩnh 
99 Nguyễn Văn Xanh 
100 Lê Văn Xe 
  

 
 

 
 

 

KHÓA 5 - HOÀNG DIỆU (25/07/1951 - 20/04/1952) 
Tốt nghiệp: 246. (*):VQVT: 29.   Chữ đậm: Tƣớng lãnh: 11. 

 

01 Nguyễn Đình An  
02 Nguyễn Văn An  
03 Phạm Long An  
04 Võ Văn Ba  
05 Lâm Tòng Bá  
06 Lê Ngọc Bảng  
07 Nguyễn Đình Bảng  
08 Nguyễn Đình Bằng  
09 Diệp Văn Bầu*  
10 Nguyễn Thế Bình  

11 Trần Văn Bình  
12 Thẩm Nghĩa Bôi  
13 Lê Văn Can  
14 Nguyễn Ngọc Cang  
15 Nguyễn Văn Cang  
16 Trần Quang Cảnh  
17 Nguyễn Xuân Cao  
18 Từ Cát  
19 Trần Văn Cẩm 
20 Lê Văn Cần  

21 Đặng Văn Cầu  
22 Trần Trung Chánh*  
23 Phan Trọng Chinh 
24 Vũ Vƣơng Chính  
25 Vũ Đăng Chọng  
26 Nguyễn Văn Chời  
27 Lại Văn Chu*  
28 Lại Đức Chuẩn  
29 Nguyễn Thuy Chung  
30 Phạm Văn Chuyết  
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31 Lê Duy Chức  
32 Lại Kim Chƣơng  
33 Phạm Đăng Chƣờng  
34 Nguyễn Đăng Dãn  
35 Lộ Công Danh  
36 Trần Bá Di 
37 Phạm Văn Diện 
38 Nguyễn Lập Diệp*  
39 Lê Văn Diệu  
40 Nguyễn Văn Dũng  
41 Nguyễn Đăng Đàng  
42 Trần Kim Đanh  
43 Phạm Thông Đảnh 
44 Lê Đức Đạt* 
45 Thái Tuấn Đạt*  
46 Trần Văn Đệ  
47 Bùi Đức Điềm  
48 Nguyễn Ngọc Điệp  
49 Đỗ Văn Điền  
50 Huỳnh Văn Điểu*  
51 Nguyễn Văn Định  
52 Lê Quý Đỏ  
53 Nguyễn Tạo Đoan  
54 Lê Thành Đô  
55 Đỗ Hữu Độ*  
56 Huỳnh Đình Độ  
57 Phạm Cao Đông  
58 Dƣơng Thái Đồng  
59 Dƣ Quốc Đống 
60 Trần Hữu Đức  
61 Trần Xuân Đức  
62 Quy Ngọc Đƣờng  
63 Phạm Thành Gia  
64 Đỗ Kế Giai 
65 Nguyễn Thành Giao  
66 Nguyễn Văn Giọng  
67 Nguyễn Văn Hai 
68 Nguyễn Quang Hạnh  
69 Nguyễn Trí Hạnh  
70 Trần Hữu Hạnh  
71 Trần Văn Hạnh  
72 Đoàn Bá Hào  
73 Trần Văn Hào  
74 Võ Văn Hậu  

75 Ngô Trọng Hiền  
76 Huỳnh Văn Hòa  
77 Nguyễn Đình Hoài  
78 Hồ Văn Hớn  
79 Nguyễn Văn Huân  
80 Nguyễn Kiến Hùng  
81 Nguyễn Phƣớc Hùng  
82 Nguyễn Thúc Hùng  
83 Nguyễn Văn Hùng  
84 Phạm Viết Hùng*  
85 Trần Ngọc Huyện*  
86 Bùi Thành Hƣng  
87 Nguyễn Văn Hữu  
88 Trần Văn Kha  
89 Phạm Ngọc Khải*  
90 Lê Hùng Khanh 
91 Nguyễn Thành Khế  
92 Nguyễn Minh Khôi  
93 Nguyễn Văn Khuyến  
94 Đoàn Dƣ Khƣơng*  
95 Nguyễn Lƣơng Khƣơng  
96 Nguyễn Văn Kích  
97 Phạm Gia Kiểm  
98 Lê Kim  
99 Trần Đình Kính  
100 Lê Xuân Kỉnh*  
101 Huỳnh Vĩnh Lai 
102 Lê Xuân Lãng  
103 Nguyễn Văn Lành  
104 Bùi Bá Lân  
105 Phạm Ngọc Lân  
106 Nguyễn Thọ Lập  
107 Võ Văn Lê  
108 Kỳ Quang Liêm  
109 Đoàn Viết Liêu  
110 Phạm Văn Liễu  
111 Lâm Xƣơng Long  
112 Lƣu Văn Long  
113 Nguyễn Văn Long  
114 Ung Thành Long  
115 Bùi Thế Lộc  
116 Nguyễn Tiến Lộc  
117 Nguyễn Văn Lộc  
118 Mai Thế Lợi*  

119 Nguyễn Lũy  
120 Trƣơng Văn Lƣơng  
121 Phạm Văn Lƣu 
122 Lƣu Ngọc Mai  
123 Phạm Văn Mai  
124 Bùi Văn Mạnh  
125 Nguyễn Hữu Minh  
126 Phạm Văn Nam  
127 Vũ Hoài Nam  
128 Đoàn Bá Nao  
129 Nguyễn Văn Năm  
130 Nguyễn Vĩnh Nghi 
131 Trần Đình Nghi*  
132 Dƣơng Hiếu Nghĩa  
133 Trần Chính Nghĩa*  
134 Vũ Hùng Nghiêm  
135 Nguyễn Đăng Ngoạn  
136 Bùi Cần Ngôn  
137 Huỳnh Văn Nhàn  
138 Đào Đức Nhâm  
139 Đoàn Minh Nhật  
140 Nguyễn Văn Nho  
141 Lại Đức Nhung  
142 Trần Ngƣơn Nhung  
143 Lê Văn Niêu  
144 Đào Đình Ninh*  
145 Phạm Ngọc Ninh  
146 Nguyễn Ngọc Nội  
147 Nguyễn Hữu Paul  
148 Lê Quang Phải  
149 Trần Phát  
150 Nguyễn Trí Phong  
151 Hà Ngọc Phú  
152 Nguyễn Thành Phú  
153 Phan Quang Phúc  
154 Nguyễn Hữu Phụng  
155 Lý An Phƣớc  
156 Nguyễn Hữu Phƣớc  
157 Quy Ngọc Phƣơng  
158 Hồ Nhựt Quan  
159 Nguyễn Văn Quan*  
160 Đặng Văn Quang 
161 Nguyễn Đức Quang*  
162 Trần Xuân Quang  
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163 Chƣơng Dzềnh Quay 
164 Phạm Công Quân* 
165 Trần Ngọc Quân  
166 Lê Văn Quỳnh*  
167 Nguyễn Ngọc Rạng  
168 Trần Thành Sanh  
169 Đỗ Văn Sáu  
170 Chiếng Sinh Sềnh  
171 Nguyễn Ngọc Sinh*  
172 Trần Văn Sum  
173 Lê Văn Sử  
174 Nguyễn Văn Sử  
175 Phạm Văn Sƣơng  
176 Bạch Thái Tám  
177 Vũ Duy Tạo 
178 Nguyễn Văn Tâm*  
179 Phạm Minh Tâm  
180 Trần A Tâm*  
181 Vũ Quang Thái  
182 Cao Văn Thanh  
183 Lê Văn Thanh  
184 Phan Gia Thanh  
185 Trƣơng Tiến Thành  
186 Trƣơng Văn Thành 
187 Võ Văn Thành  
188 Ngô Thiên Thắng  
189 Hoàng Đôn Thận  
190 Tôn Thất Thêm  

191 Lâm Sì Thềnh  
192 Nguyễn Hữu Thiên  
193 Trần Thanh Thiện  
194 Nguyễn Ngọc Thiết  
195 Bửu Thiệu  
196 Nguyễn Đình Thiệu  
197 Lê Văn Thinh  
198 Nguyễn Đình Thọ*  
199 Nguyễn Hữu Thọ  
200 Phan Thành Thới  
201 Huỳnh Văn Thu  
202 Nguyễn Ngọc Thu  
203 Phạm Quốc Thuần 
204 Nguyễn Bình Thuận 
205 Phạm Huy Thuật  
206 Nguyễn Văn Thƣ  
207 Dƣơng Văn Thƣơng  
208 Trƣơng Văn Thƣơng  
209 Hoàng Mạnh Thƣờng  
210 Từ Hải Thƣợng  
211 Trần Văn Thƣởng  
212 Hồ Đắc Tình  
213 Nguyễn Văn Tình  
214 Nguyễn Hữu Tính  
215 Phạm Trọng Tính  
216 Đặng Vũ Toàn  
217 Nguyễn Mạnh Toàn*  
218 Nguyễn Văn Toàn 

219 Nguyễn V. Renier Tòng  
220 Bùi Trầm  
221 Đoàn Bá Trí  
222 Lê Chi Trí*  
223 Lƣu Văn Trí  
224 Lê Quang Trọng  
225 Nguyễn Khắc Trƣờng  
226 Tạ Quang Tuệ  
227 Phan Đình Tùng  
228 Lê Văn Túy  
229 Lê Văn Tƣ 
230 Nguyễn Văn Tƣ  
231 Lê Hữu Từ  
232 Trần Văn Tự 
233 Trần Văn Út  
234 Nguyễn Tăng Vân  
235 Đoàn Văn Viễn  
236 Bùi Quanh Vinh  
237 Hồ Vinh  
238 Nguyễn Công Vinh  
239 Phạm Ngọc Vinh*  
240 Phạm Quang Vinh*  
241 Trịnh Kim Vinh  
242 Tạ Đắc Vọng  
243 Nguyễn Minh Xền  
244 Huỳnh Thái Xuân  
245 Lê Thế Xƣơng  
246 Diệp Trọng Yên.  

 

 
 

 

KHÓA 6 - ĐINH BỘ LĨNH (16/12/1951 - 01/10/1952) 
Tốt nghiệp: 184.   (*):VQVT: 21.   (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 2.   (***):Tuẫn tiết: 1. 

Chữ đậm:Tƣớng lãnh: 4. 

 

01 Võ Văn A  
02 Nguyễn Văn An*  
03 Võ Kham Antoine  
04 Hồ Tấn Ba*  
05 Lý Tòng Bá 
06 Nguyễn Văn Bài  
07 Bùi Văn Bắc  

08 Nguyễn Hữu Bầu  
09 Đào Văn Bé 
10 Nguyễn Hữu Bê  
11 Huỳnh Minh Cần  
12 Hồ Minh Châu  
13 Nguyễn Văn Chiêu  
14 Ngô Minh Chiếu  

15 Lâm Quang Chính  
16 Nguyễn Thành Chuẩn  
17 Nguyễn Văn Chúc***  
18 Nguyễn Văn Chúc  
19 Thi Văn Chúc  
20 Hồ Chung    
21 Phạm Kim Chung 
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22 Nhan Nhựt Chƣơng  
23 Lƣu Văn Cognac  
24 Đỗ Châu Công  
25 Hồ Quang Cơ  
26 Nguyễn Ngọc Cừ*  
27 Nguyễn Văn Danh*  
28 Nguyễn Bá Di  
29 Lê Văn Diệp  
30 Nguyễn Hữu Duệ  
31 Phạm Hy Dung  
32 Phạm Thế Dũng*  
33 Hà Chính Đại*  
34 Guy Renault Trần Đắc  
35 Marcel Trần Đắc  
36 Vũ Duy Đệ  
37 Hoàng Cao Đích  
38 Hà Văn Đồng*  
39 Phạm Hữu Đức  
40 Tạ Văn Đức  
41 Trƣơng Minh Đƣờng*  
42 Hà Quang Giác  
43 Hoàng Hữu Giang  
44 Nguyễn Xuân Hải  
45 Phạm Văn Hải  
46 Trần Công Hầu  
47 Võ Công Hầu  
48 Nguyễn Quốc Hiền  
49 Trần Ngọc Hiền  
50 Trịnh Viết Hiến  
51 Nguyễn Thế Hiệp  
52 Phạm Tứ Hiếu  
53 Phạm Văn Hòe  
54 Nguyễn Văn Hội  
55 Lê Văn Hồng  
56 Nguyễn Văn Huân  
57 Tô Hoàng Hƣng*  
58 Phan Văn Hựu  
59 Đèo Văn Két  
60 Phạm Duy Khang  
61 Bùi Thế Khiêm  
62 Trần Quang Khôi 
63 Nguyễn An Khƣơng  
64 Nguyễn Văn Khƣơng  
65 Lê Quy Kỳ  

66 Đỗ Đắc Lạc*  
67 Đinh Viết Lãng  
68 Hứa Yến Lến  
69 Đoàn Văn Liễu  
70 Nguyễn Thành Long  
71 Nguyễn Văn Long  
72 Nguyễn Tấn Lợi  
73 Phạm Xuân Mai  
74 Bùi Quang Mẫn  
75 Huỳnh Minh Mẫn  
76 Trịnh Minh*  
77 Võ Kim Minh  
78 Nguyễn Đức Nam  
79 Thái Văn Năm  
80 Nguyễn Hữu Ngân  
81 Lê Văn Nghĩa  
82 Tạ Quang Nghĩa  
83 Thái Ngọc Nghĩa  
84 Nguyễn Phúc Nghiệp  
85 Lƣơng Văn Ngọ  
86 Trần Đình Nguyên  
87 Võ Văn Nhạn  
88 Cao Hữu Nhân  
89 Trần Thƣợng Nhân  
90 Nguyễn Văn Nhiên  
91 Hồ Văn Phang  
92 Đỗ Duy Phát  
93 Trần Văn Phấn  
94 Nguyễn Duy Phất  
95 Đỗ Trang Phúc 
96 Vũ Tiến Phúc  
97 Nguyễn Thúc Phung  
98 Sầm Tấn Phƣớc  
99 Lâm Hữu Phƣơng  
100 Nguyễn Thiên Phƣơng  
101 Nguyễn Văn Quan  
102 Cao Ngọc Quang  
103 Đào Phú Quang  
104 Nguyễn Nhựt Quang  
105 Phan Duy Quang  
106 Vũ Quang  
107 Lý Văn Quảng  
108 Huỳnh Văn Quý  
109 Nguyễn Ry  

110 Dƣơng Quang Sang*  
111 Hồ Ngọc Sang  
112 Nguyễn Nhƣ Sang  
113 Dƣơng Thành Sơn  
114 Lƣơng Văn Sum  
115 Nguyễn Tấn Tài  
116 Nguyễn Văn Tài (1922)*  
117 Nguyễn Văn Tài (1932) 
118 Đinh Văn Tánh 
119 Trƣơng Văn Tăng  
120 Huỳnh Thành Tâm  
121 Nguyễn Văn Tâm 
122 Lê Văn Tân 
123 Lê Tập*  
124 Võ Duy Thạch*  
125 Lê Phƣớc Thanh  
126 Nguyễn Văn Thành  
127 Trần Toàn Thắng  
128 Đặng Văn Thế*  
129 Nguyễn Đình Thế  
130 Nguyễn Văn Thi  
131 Phan Trọng Thiện  
132 Nguyễn Văn Thình  
133 Nguyễn Đạt Thịnh  
134 Phạm Ngọc Thịnh  
135 Nguyễn Văn Thọ  
136 Trần Đình Thọ 
137 Dƣơng Ngô Thông  
138 Võ Văn Thơm  
139 Dƣơng Đình Thụ  
140 Phạm Văn Thuần  
141 Bùi Thanh Thủy*  
142 Diệp Quang Thủy 
143 Lê Văn Thƣ*  
144 Nguyễn Hữu Thƣ  
145 Nguyễn Văn Thừa  
146 Nguyễn Thực*  
147 Nguyễn Văn Thứn  
148 Võ Văn Tích  
149 Lê Trí Tín 
150 Trần Văn Tỏ*  
151 Lý Bá Tòng  
152 Lê Văn Tốc  
153 Nguyễn Quang Tôn  
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154 Nguyễn Văn Tồn** 
155 Võ Văn Tốt  
156 Nguyễn Tấn Trào  
157 Châu Hồng Trí  
158 Ngô Văn Trí  
159 Nguyễn Lễ Trí  
160 Nguyễn Nhƣ Trí  
161 Dƣơng Bông Triển  
162 Dƣơng Xuân Triển  
163 Đặng Triển  
164 Huỳnh Trung Trinh  

165 Nguyễn Nhƣ Trọng  
166 Lê Quang Trƣờng  
167 Đèo Văn Tu  
168 Lâm Quốc Tuấn  
169 Lê Bá Tuệ  
170 Lê Văn Tƣ  
171 Võ Văn Tƣ  
172 Đoàn Trọng Tƣờng  
173 Trƣơng Văn Tỷ  
174 Đỗ Văn Vạn  
175 Nguyễn Đăng Viên*  

176 Nguyễn Văn Viên**  
177 Nguyễn Văn Viễn  
178 Phạm Văn Việt  
179 Lò Xuân Vinh  
180 Võ Văn Xáng  
181 Lại Văn Xuân  
182 Nguyễn Mạnh Xuân  
183 Trƣơng Thanh Ý 
184 Nguyễn Thành Yên 

 

 
 

 

KHÓA 7 - NGÔ QUYỀN (15/05/1952 - 01/02/1953) 
Tốt nghiệp: 150.   (*):VQVT: 17.   (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 2.   (***):Tuẫn tiết: 1. 

Chữ đậm:Tƣớng lãnh: 3. 

 

01 Đặng Xuân Ái  
02 Bùi Ngọc Anh  
03 Hà Mộng Anh  
04 Trƣơng Quang Ân* 
05 Vƣơng Văn Bá  
06 Nguyễn Văn Bảy  
07 Võ Văn Bẫm*  
08 Lê Chí Bình  
09 Lê Nguyên Bình  
10 Nguyễn Khắc Bửu  
11 Nguyễn Cả**  
12 Phan Văn Cao  
13 Nguyễn Văn Cần  
14 Trƣơng Đình Cầu  
15 Lê Đình Châu  
16 Nguyễn Mộng Châu  
17 Nguyễn Ngọc Châu  
18 Trần Ngọc Châu*  
19 Nguyễn Kim Chi*  
20 Đoàn Chính  
21 Mai Chùy  
22 Trần Văn Còn  
23 Võ Phụng Công  
24 Nguyễn Văn Của**   

25 Đỗ Trọng Cƣờng  
26 Phƣơng Hữu Danh  
27 Đào Ngọc Diệp  
28 Ngô Tấn Diệu  
29 Hồ Hữu Du*  
30 Bạc Cẩm Dzoan  
31 Trần Thành Đạm*  
32 Nguyễn Văn Đệ  
33 Trần Văn Gòn  
34 Trần Văn Hai*** 
35 Hà Chính Hạnh  
36 Nguyễn Văn Hoa  
37 Bùi Văn Hoài  
38 Trƣơng Minh Hoàng  
39 Lê Văn Hoạt  
40 Lê Tuyết Hồ  
41 Võ Tuyết Hồ  
42 Lê Khắc Hồng  
43 Võ Công Hồng  
44 Nguyễn Mạnh Hùng  
45 Nguyễn Quang Hùng  
46 Nguyễn Hữu Huyến  
47 Nguyễn Bá Hƣng  
48 Phạm Quang Hƣởng 

49 Trần Văn Khả*  
50 Phạm Công Khanh  
51 Dƣơng Ngọc Khánh  
52 Trần Cao Khiêu  
53 Nguyễn Văn Khuê  
54 Lại Văn Khuy  
55 Bùi Kiên  
56 Phạm Ngọc Kỳ  
57 Phạm Văn Lai  
58 Võ Bá Long  
59 Nguyễn Văn Lộc*  
60 Phạm Hữu Lộc  
61 Trần Đình Lộc  
62 Phạm Văn Lợi  
63 Đỗ Văn Mai  
64 Trần Văn Mai  
65 Jean Nguyễn Bá Mạnh  
66 Võ Văn Miên  
67 Nguyễn Văn Minh  
68 Phạm Hoàng Minh  
69 Lê Phƣớc Mỹ  
70 Lê Văn Ngâu  
71 Ngô Xuân Nghị 
72 Nguyễn Hữu Nghĩa (1925)  
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73 Nguyễn Hữu Nghĩa  
74 Trần Công Ngọ*  
75 Đào Bá Ngọc  
76 Trần Thạch Ngọc  
77 Lâm Chánh Ngôn  
78 Nguyễn Thƣơng Nhan  
79 Nguyễn An Nhàn  
80 Dƣơng Văn Nhi  
81 Nguyễn Văn Nho  
82 Nguyễn Ngọc Nƣu  
83 Ngô Hiệp Phải  
84 Hồ Văn Phƣớc  
85 Đặng Đình Quang  
86 Lữ Quang  
87 Phùng Văn Quang  
88 Phạm Lƣơng Quý  
89 Dƣơng Ran  
90 Đinh Văn Rạng  
91 Lƣu Danh Rạng  
92 Phạm Riêm  
93 Trần Nguyên Sao  
94 Nguyễn Văn Sâm  
95 Nguyễn Khải Siêu  
96 Đặng Quang Sử  
97 Nguyễn Văn Sử*  
98 Nguyễn Viết Sử  

99 Dƣơng Văn Sỹ  
100 Đặng Sỹ  
101 Lê Văn Tá  
102 Trƣơng Minh Tâm  
103 Nguyễn Vi Tân  
104 Nguyễn Kim Tẩu  
105 Phan Quốc Thái  
106 Lê Ngọc Thanh  
107 Lê Hoàng Thành  
108 Trần Văn Thành  
109 Trƣơng Văn Thành  
110 Lê Văn Thân  

111 Trịnh Văn Thận  
112 Dƣơng Chí Thiên  
113 Phùng Văn Thiện  
114 Trƣơng Bảo Thiện  
115 Phạm Ngọc Thiệp  
116 Nguyễn Văn Thiệu  
117 Nguyễn Văn Thịnh  
118 Nguyễn Văn Thọ  
119 Trần Ngọc Thoại  
120 Thái Vĩnh Thu  
121 Trƣơng Đình Thuận  
122 Nguyễn Bảo Thùy*  
123 Nguyễn Văn Tiên*  
124 Trƣơng Ngọc Tiền  

125 Nguyễn Bá Trí  
126 Nguyễn Phƣơng Trí*  
127 Ngô Văn Triên  
128 Phạm Văn Trinh*  
129 Nguyễn Đăng Trọng 
130 Nguyễn Kim Trọng  
131 Nguyễn Hiếu Trung  
132 La Phạm Tuấn  
133 Trần Văn Tuệ  
134 Lê Thiện Tƣờng*  
135 Nguyễn Mộng Tƣởng  
136 Lê Văn Tý  
137 Kiều Văn Út  
138 Cao Văn Ủy  
139 Leonard Thái Văn  
140 Tôn Thất Văn  
141 Trần Văn Văn  
142 Lê Huy Vân  
143 Nguyễn Hữu Viên*  
144 Lƣu Văn Vinh 
145 Trịnh Văn Vinh  
146 Hồ Quang Vọng  
147 Nguyễn Nhƣ Vũ  
148 Nguyễn Trọng Xuân  
149 Vƣơng Hữu Xuân*  
150 Lại Nhƣ Xuyên 

 

 
 

 

KHÓA 8 - HOÀNG THÖY ĐỒNG (15/10/1952 - 01/07/1953) 
Tốt nghiệp: 183.  (*)VQVT: 27.  (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 3. (***):Tuẫn tiết: 3. 

Chữ đậm:Tƣớng lãnh: 3. 

 

01 Trần Văn Anh    
02 Nguyễn Phúc Ba  
03 Dƣơng Tôn Bảo  
04 Lò Văn Bảo  
05 Phạm Văn Bình*  
06 Đỗ Đăng Bộ   
07 Phạm Trọng Bột   
08 Phạm Văn By tự Sĩ  
09 Nguyễn Văn Canh   

10 Nguyễn Kim Cát  
11 Đan Đình Cận 
12 Nguyễn Quang Cận 
13 Trần Kim Cận* 
14 Điêu Ngọc Chánh  
15 Đặng Vũ Chiến   
16 Phạm Tƣờng Chinh***  
17 Vũ Đức Chỉnh   
18 Huỳnh Công Chung  

19 Phạm Chí Chung   
20 Vũ Đình Chung  
21 Hà Văn Chuyên   
22 Vũ Văn Chuyên  
23 Trịnh Bảo Chƣơng  
24 Trần Phú Cƣờng   
25 Tôn Thất Di   
26 Đèo Văn Dũng  
27 Lƣu Văn Dũng  
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28 Cao Hữu Duyên   
29 Phạm Hữu Duyệt  
30 Lầu Vĩnh Dzếnh   
31 Ƣng Dzu   
32 Nguyễn Văn Đại   
33 Lƣơng Văn Đản  
34 Phạm Văn Đắc*   
35 Nguyễn Quang Đính  
36 Lê Ngọc Đỉnh*   
37 Tô Văn Đỗ  
38 Nguyễn Hữu Đồng   
39 Nguyễn Duy Đức  
40 Lò Văn E** 
41 Trần Hữu Giao   
42 Phan Văn Hai  
43 Doãn Cao Hiền   
44 Nguyễn Duy Hiền  
45 Nguyễn Văn Hiệp  
46 Đinh Công Hiếu   
47 Lý Tòng Hiếu*  
48 Nguyễn Quốc Hoàng   
49 Lƣơng Văn Hợi   
50 Trần Hữu Hùng   
51 Trần Đình Huyền  
52 Trần Văn Hƣng  
53 Trƣơng Kế Hƣng   
54 Bùi Kim Kha   
55 Bùi Văn Kha  
56 Đặng Phạm Khảo   
57 Cao Nguyên Khoa  
58 Nguyễn Mạnh Khuê*  
59 Trấn Kiên   
60 Phan Văn Kim  
61 Lê Quang Lập*   
62 Trƣơng Đình Liệu   
63 Trần Công Liễu  
64 Nguyễn Bá Thìn tự Long**   
65 Nguyễn Mộng Long   
66 Nguyễn Thành Long  
67 Mai Lăng Luông  
68 Nguyễn Kinh Lƣợc  
69 Vũ Ngọc Lý  
70 Lê Xuân Mai  
71 Đào Đức Mô   

72 Lƣu Văn Mƣời   
73 Trần Trọng Mƣu  
74 Nguyễn Đức Mỹ*   
75 Trần Đình Nại*   
76 Tôn Trọng Nang*   
77 Lê Văn Năm   
78 Võ Tấn Ngải   
79 Bùi Ngƣơn Ngãi*  
80 Dƣơng Thành Nghệ  
81 Lê Huy Nghiêu   
82 Nguyễn Văn Ngọ  
83 Tạ Đình Nguyên  
84 Trƣơng Đình Nguyên 
85 Nguyễn Thanh Nhàn 
86 Võ Thanh Nhàn*  
87 Vĩnh Nhơn   
88 Trần Ngọc Nhuận   
89 Phạm Đình Niệm  
90 Bùi Xuân Ninh  
91 Phạm Ngọc Ninh 
92 Nguyễn Đắc Oanh   
93 Ngô Trọng Oánh  
94 Hầu Cấm Pẩu  
95 Hoàng Công Phát  
96 Lê Vĩnh Phát  
97 Trần Phát  
98 Nguyễn Đình Phong*  
99 Nguyễn Xuân Phong   
100 Phạm Văn Phô  
101 Nguyễn Phu  
102 Bùi Đình Phú   
103 Phạm Văn Phú*** 
104 Phạm Văn Phú 
105 Lê Hồng Phúc   
106 Nguyễn Hòa Phùng   
107 Trƣơng Nhƣ Phùng  
108 Huỳnh Hữu Phƣớc*  
109 Nguyễn Tiến Phƣơng  
110 Nguyễn Văn Qua  
111 Nguyễn Xuân Quang*  
112 Lý Đức Quân* 
113 Mai Quỳ 
114 Phùng Ngọc Sa  
115 Phan Văn Sang  

116 Gịp A Sáng  
117 Nguyễn Ngọc Sáu   
118 Nguyễn Danh Sâm   
119 Nguyễn Văn Sĩ  

120 Nguyễn Văn Sở  
121 Nguyễn Hồng Sơn*  
122 Nguyễn Văn Sự  
123 Đặng Quốc Sỹ*  
124 Trần Huy Tài  
125 Đỗ Thế Tân   
126 Vi Văn Tân  
127 Hà Văn Tấn  
128 Lợi Nguyên Tấn  
129 Phạm Kim Tấn   
130 Huỳnh Thới Tây 
131 Trần Ngọc Tế*  
132 Đèo Ngọc Thanh   
133 Nguyễn Hữu Thanh 
134 Nguyễn Quốc Thanh  
135 Tô Thái Thanh 
136 Hoàng Công Thành   
137 Hoàng Đức Thành   
138 Huỳnh Kim Thành  
139 Ngụy Văn Thành  
140 Nguyễn Ngọc Thắng   
141 Nông Văn Thắng*   
142 Vũ Kim Thiện*  
143 Nguyễn Đình Thiệp  
144 Hà Văn Thiết   
145 Hà Công Thiều   
146 Nguyễn Đình Thông  
147 Huỳnh Kim Thới 
148 Phan Văn Thu   
149 Lê Văn Thục  
150 Đoàn Danh Thúy  
151 Phan Bản Thuyết*   
152 Đỗ Đức Tiến 
153 Nguyễn Xuân Tiêu***  
154 Đoàn Trọng Tín   
155 Lợi Nguyên Trang  
156 Nguyễn Đức Trinh   
157 Nguyễn Văn Trọng  
158 Trần Hƣớng Trung   
159 Trƣơng Tấn Trung   



 

116 LƢỢC SỬ TVBQGVN 
 

160 Nguyễn Văn Trƣớc  
161 Lã Văn Trƣờng  
162 Trần Anh Tuấn  
163 Vũ Văn Tuyên*  
164 Đặng Nhƣ Tuyết   
165 Lê Hữu Tƣ 
166 Trần Văn Tƣ  
167 Trƣơng Văn Tƣ  

168 Tăng Tử tự Sao  
169 Cao Đăng Tƣờng   
170 Đào Vĩnh Tƣờng  
171 Võ Xuân Tƣởng  
172 Nguyễn Văn Ty*  
173 Nguyễn Ngọc Vân   
174 Trịnh Long Vân  
175 Lê Trí Vĩ*  

176 Đoàn Minh Viêm**   
177 Nguyễn Hữu Vịnh   
178 Tống Đình Vọng  
179 Phạm Văn Vỵ*  
180 Lê Hán Vỹ  
181 Đào Mộng Xuân  
182 Nguyễn Văn Xuân  
183 Trịnh Dũng Yên* 

 

 
 

 

KHÓA 9 - HUỲNH VĂN LOUIS (01/03/1953 - 01/08/1953) 
Tốt nghiệp: 196.  (*):VQVT: 40.  (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 1. 

 

01 Lê Hoàng An 
02 Đặng Văn Ba 
03 Phan Viết Ba 
04 Đặng Bá 
05 Huỳnh Văn Bá 
06 Nguyễn Văn Bá 
07 Nguyễn Văn Báo* 
08 Lê Văn Bảy 
09 Đặng Bất 
10 Nguyễn Văn Bé* 
11 Trần Văn Bèo 
12 Nguyễn Văn Bernard 
13 Phạm Văn Bền 
14 Trần Văn Bích 
15 Bùi Đình Biếm* 
16 Lê Quang Bình 
17 Trần Hán Bình* 
18 Chung Văn Bông** 
19 Đoàn Cần* 
20 Đan Đình Cận 
21 Phạm Ngọc Cầu 
22 Huỳnh Công Chánh 
23 Nguyễn Văn Chấn 
24 Trƣơng Văn Chấn 
25 Hồ Châu 
26 Đặng Duy Chinh 
27 Nguyễn Hữu Chinh* 
28 Vũ Văn Chinh 

29 Lê Công Chính 
30 Võ Chính 
31 Võ Văn Chót 
32 Nguyễn Văn Chức 
33 Thạch Chƣơng 
34 Thạch Coi* 
35 Lại Văn Cuộc 
36 Võ Văn Dám* 
37 Nguyễn Văn Dần 
38 Nguyễn Tƣờng Diễn* 
39 Khiếu Hữu Diêu 
40 Lê Văn Dinh 
41 Nguyễn Trí Dũng 
42 Lê Văn Dƣơng 
43 Nguyễn Văn Đá 
44 Nguyễn Đại Đạm* 
45 Trần Hữu Đạo 
46 Nguyễn Hải Đăng* 
47 Lê Kim Đinh 
48 Ngô Thế Đời 
49 Nguyễn Tấn Đức* 
50 Trịnh Văn Đức 
51 Kim Em 
52 Lê Văn Em 
53 Đặng Văn Gia 
54 Hà Văn Gia 
55 Ngô Văn Giỏi* 
56 La Khanh Hà* 

57 Đoàn Đức Hải 
58 Trần Xuân Hải 
59 Thân Văn Hân 
60 Đoàn Công Hậu 
61 Lâm Hen 
62 Nguyễn Văn Hịch 
63 Từ Văn Hiền 
64 Hồ Xuân Hiệp 
65 Nguyễn Hữu Hiệp 
66 Bùi Văn Hòa 
67 Nguyễn Hòa 
68 Nguyễn Đức Hoàng* 
69 Trƣơng Tiến Hoạt* 
70 Lê Văn Học 
71 Nguyễn Văn Huệ 
72 Võ Tri Huệ 
73 Hồ Văn Hùng 
74 Nguyễn Văn Hùng 
75 Phan Đình Hùng 
76 Hoàng Xuân Huy 
77 Trƣơng Văn Hƣơng* 
78 Lê Công Khanh 
79 Đinh Thế Khánh* 
80 Phạm Chí Kim 
81 Lƣu Ngọc Kinh 
82 Hồ Văn Kính 
83 Đinh Công Lạc 
84 Phạm Văn Lang 
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85 Phạm Lãng* 
86 Trần Văn Le* 
87 Trần Văn Lê* 
88 Nguyễn Văn Liền 
89 Vũ Huy Linh 
90 Ngô Thành Long* 
91 Trần Sĩ Long 
92 Nguyễn Bá Lộc* 
93 Nguyễn Văn Lộc 
94 Trần Gia Lộc 
95 Cao Văn Lực* 
96 Phan Văn Lực* 
97 Trần Văn Lƣơng 
98 Tôn Văn Lƣợng 
99 Đỗ Văn Lƣu 
100 Hoàng Ngọc Lym 
101 Lê Thúc Mạch 
102 Bùi Ngọc Mai 
103 Quách Mai 
104 Đặng Viết Mậu 
105 Nguyễn Văn Mích 
106 Hoàng Văn Miền 
107 Lý Văn Minh* 
108 Nguyễn Văn Minh 
109 Trần Văn Minh* 
110 Trần Văn Minh 
111 Yu Se Minh* 
112 Ngô Tấn Nghĩa 
113 Nguyễn Nghĩa 
114 Nguyễn Trọng Nghĩa 
115 Trƣơng Quang Nghiêm 
116 Nông Viết Ngọc 
117 Lê Văn Ngọt 
118 Trần Văn Nguyên 
119 Nguyễn Tấn Nham* 
120 Trần Anh Nho 
121 Nguyễn Văn Nhơn 
122 Phan Khắc Nhơn 

123 Nguyễn Văn Nhứt 
124 Phạm Ngọc Ninh 
125 Bùi Văn No 
126 Đoàn Văn Nu 
127 Nguyễn Đoàn Phan* 
128 Lê Hƣng Phê  
129 Phạm Thế Phiệt 
130 Dƣơng Văn Phúc 
131 Nguyễn Văn Phƣớc 
132 Đoàn Văn Phƣơng 
133 Nguyễn Tri Phƣơng 
134 Nguyễn Tri Phƣơng 
135 Kiều Văn Quang 
136 Nguyễn Thế Quế 
137 Vũ Văn Quy 
138 Trần Văn Rích* 
139 Nguyễn Văn Sách 
140 Thạch Sách* 
141 Hoàng A Sam 
142 Huỳnh Văn Sang 
143 Nguyễn Văn Sang 
144 Phan Văn Sang 
145 Vòng A Sáng 
146 Mai Xuân Sinh* 
147 Dƣơng Tấn Sở 
148 Vũ Ngọc Sơn 
149 Nguyễn Văn Sự 
150 Hà Khắc Tâm 
151 Đinh Công Thái 
152 Phạm Văn Thái 
153 Trần Văn Thanh 
154 Nguyễn Văn Thành 
155 Ƣng Thành 
156 Trần Tấn Thạnh 
157 Nguyễn Văn Thao* 
158 Bùi Văn Thép 
159 Đào Văn Thêm 
160 Bế Viết Thiên 

161 Nguyễn Văn Thiệp 
162 Nguyễn Bá Thịnh 
163 Vy Văn Thịnh 
164 Luân Văn Thọ* 
165 Nguyễn Hòa Thọ 
166 Quách Thọ 
167 Huỳnh Thông 
168 Ngô Khƣơng Thới 
169 Từ Hữu Thơm 
170 Trƣơng Tấn Thục 
171 Nguyễn Khắc Tín 
172 Nguyễn Thành Toại 
173 Nguyễn Mạnh Toàn 
174 Phạm Ngọc Tốt 
175 Lâm Ngọc Trang* 
176 Lê Viết Tri 
177 Nguyễn Văn Tri 
178 Võ Văn Tú 
179 Nguyễn Văn Tùng* 
180 Dƣơng Văn Tƣ 
181 Bùi Văn Tƣơi 
182 Trần Văn Ty 
183 Nguyễn Văn Ứng* 
184 Bùi Văn Vạng 
185 Nguyễn Văn Vân 
186 Phạm Thế Vinh 
187 Nguyễn Văn Vọng 
188 Nguyễn Văn Vui 
189 Lƣu Văn Vững* 
190 Nguyễn Văn Vƣơng 
191 Nguyễn Văn Vy 
192 Lê Đình Xích* 
193 Đỗ Văn Xiếu 
194 Nguyễn Ngọc Xinh 
195 Huỳnh Thanh Xuân 
196 Phạm Ngọc Xuyến 
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KHÓA 10 - TRẦN BÌNH TRỌNG (01/10/1953 - 01/06/1954) 
Tốt nghiệp: 442.  (*):VQVT: 42. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 6.  (***):Tuẫn tiết: 1. 

Chữ đậm:Tƣớng lãnh: 4. 

 

01 Nguyễn Văn Ái 
02 Huỳnh Kim An 
03 Nguyễn Hữu An 
04 Nguyễn Ngọc An 
05 Nguyễn Ngọc An 
06 Nguyễn Văn An 
07 Cao Hữu Anh 
08 Dƣơng Quốc Anh 
09 Lê Ngọc Anh 
10 Lê Ngọc Ánh 
11 Phạm Xuân Ân 
12 Nguyễn Ngũ Ba 
13 Lữ Đình Bá 
14 Lữ Phúc Bá 
15 Nguyễn Văn Ban 
16 Nguyễn Bao* 
17 Nguyễn Khoa Bảo 
18 Nguyễn Thái Bảo 
19 Nguyễn Văn Bảo 
20 Bùi Văn Bay 
21 Phạm Văn Bảy 
22 Phạm Văn Bê 
23 Nguyễn Văn Bếp 
24 Nguyễn Văn Bia 
25 Nguyễn Kim Biên 
26 Nguyễn Bình 
27 Phạm Hữu Bình 
28 Phạm Tử Bình 
29 Dƣơng Đình Bộ 
30 Bùi Huy Bổng 
31 Nguyễn Đình Bột 
32 Nguyễn Đình Bút 
33 Nguyễn Văn Bƣởi 
34 Trƣơng Văn Bƣởi 
35 Nguyễn Phạm Bƣờng   
36 Quách Bửu 
37 Nguyễn Chi Cao 
38 Đỗ Văn Cầm* 
39 Nguyễn Sĩ Cầm 

40 Nguyễn Văn Cầu 
41 Huỳnh Công Chánh  
42 Lƣu Thành Chấn 
43 Trịnh Văn Chấn 
44 Trƣơng Đình Chất 
45 Đặng Văn Châu 
46 Phạm Ngọc Châu 
47 Trần Minh Châu* 
48 Lƣơng Chi 
49 Nguyễn Định Chi*** 
50 Tôn Thất Chiêm 
51 Nguyễn Chiểu 
52 Trần Khắc Chiểu 
53 Lâm Thành Chính 
54 Nguyễn Đình Chính 
55 Trần Bá Chu 
56 Hà Quang Chúc 
57 Hà Bá Chung 
58 Quách Đức Chung 
59 Lê Hồng Chƣơng 
60 Phạm Đăng Có 
61 Huỳnh Châu Cơ 
62 Đỗ Quang Cự 
63 Lê Văn Cự 
64 Vƣơng Thế Cự 
65 Ngô Văn Cử 
66 Dƣơng Thiện Cƣờng 
67 Nguyễn Cƣờng 
68 Nguyễn Mạnh Cƣờng 
69 Bùi Ngọc Danh* 
70 Lê Văn Dân 
71 Nguyễn Lƣơng Dân 
72 Trần Văn Dậu 
73 Nguyễn Bá Di 
74 Trần Mộng Di 
75 Tôn Thất Diên 
76 Bùi Công Diễn 
77 Vũ Ngọc Diệp 
78 Dƣơng Văn Diêu 

79 Phạm Hữu Do 
80 Nguyễn Kim Doanh 
81 Lò Ngân Dung 
82 Trƣơng Văn Dung 
83 Trần Dƣơng 
84 Trần Văn Dƣơng 
85 Nguyễn Văn Đả 
86 Lê Phú Đào 
87 Trƣơng Ngọc Đạo 
88 Lê Minh Đảo 
89 Đặng Đình Đạt* 
90 Nguyễn Tấn Đạt 
91 Nguyễn Văn Đệ 
92 Nguyễn Hồ Địch 
93 Bửu Điệt 
94 Lê Quang Đình 
95 Bảo Định 
96 Vũ Ngọc Định 
97 Trần Văn Đoan 
98 Đoàn Văn Đông 
99 Nguyễn Văn Đông 
100 Phạm Văn Đông 
101 Phan Văn Đống 
102 Bùi Văn Đức 
103 Nguyễn Hữu Đức 
104 Trƣơng Hữu Đức* 
105 Hoa Hải Đƣờng 
106 Đỗ Văn Gấm* 
107 Vũ Văn Giai 
108 Đào Văn Giám 
109 Trần Ngọc Giang 
110 Cao Văn Giáo 
111 Lui Giêng* 
112 Đỗ Xuân Giới 
113 Nguyễn Quang Hà 
114 Trần Trấn Hà 
115 Nguyễn Văn Hai 
116 Nguyễn Văn Mƣời Hai 
117 Phan Hai 
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118 Phan Văn Hai  
119 Nguyễn Hàm 
120 Bùi Tá Hạnh 
121 Đỗ Hữu Hạnh* 
122 Nguyễn Thanh Hạnh 
123 Trần Bỉnh Hạnh 
124 Trần Đình Hạnh 
125 Trần Viết Hạnh 
126 Cao Tấn Hạp** 
127 Bửu Hậu 
128 Đinh Văn Hậu 
129 Bùi Quang Hiền 
130 Bùi Quang Hiền 
131 Lê Văn Hiền 
132 Trần Văn Hiền* 
133 Nguyễn Văn Hiển 
134 Nguyễn Vinh Hiển 
135 Quách Hiển 
136 Lê Xuân Hiếu 
137 Trƣơng Chí Hiếu 
138 Lại Văn Hoa 
139 Lê Minh Hoa 
140 Quảng Trọng Hoa 
141 Đặng An Hòa 
142 Nguyễn Văn Hòa 
143 Nguyễn Mạnh Hoạch 
144 Nguyễn Khải Hoàn 
145 Ngô Hoàng** 
146 Nguyễn Hữu Hoàng 
147 Trần Khải Hoàng 
148 Vũ Mạnh Sơn Nhị Hoàng 
149 Đinh Công Hồi* 
150 Cầm Ngọc Huân 
151 Nguyễn Huân  
152 Nguyễn Văn Huân 
153 Nguyễn Văn Huấn 
154 Phan Văn Huấn 
155 Quách Văn Huấn 
156 Nguyễn Đăng Huệ 
157 Nguyễn Bá Mạnh Hùng 
158 Trần Đình Hùng** 
159 Nguyễn Đức Huy 
160 Phạm Xuân Huy 
161 Lê Xuân Huyến 

162 Lê Văn Hƣởn 
163 Vũ Ngọc Hƣơng 
164 Lê Phƣớc Hy 
165 Bao Than Jacky 
166 Nguyễn Kép 
167 Trần Đình Kha (1931) 
168 Trần Đình Kha (1930) 
169 Nguyễn Văn Khách 
170 Võ Minh Khải 
171 Từ Tôn Khán* 
172 Đinh Văn Khang 
173 Vũ Quang Khánh 
174 Cao Văn Khâm 
175 Lê Văn Khấn 
176 Hứa Yến Khiến 
177 Võ Thành Khiết 
178 Hoàng Đình Khôi 
179 Võ Vƣơng Khuyến* 
180 Lƣơng Quang Khƣơng 
181 Nguyễn Văn Khƣơng 
182 Nguyễn Văn Kiêm 
183 Phạm Thành Kiếm 
184 Phan Bỉnh Kiên 
185 Nguyễn Nghiệp Kiến 
186 Nguyễn Tuấn Kiệt 
187 Huỳnh Đạt Kính 
188 Nguyễn Trọng Kính 
189 Đỗ Kỳ 
190 Nguyễn Văn Kỳ 
191 NguyễnVăn Ký tự Khám 
192 Nguyễn Văn Lạc 
193 Nguyễn Hữu Lan 
194 Nguyễn Ngọc Lan 
195 Đặng Xuân Lang 
196 Lê Văn Lang 
197 Nguyễn Văn Lanh 
198 Nguyễn Văn Lành 
199 Bùi Ngọc Lâm 
200 Lê Lâm 
201 Lê Đình Lâm 
202 Đỗ Đình Lân 
203 Đinh Văn Lập 
204 Lâm Tiết Lễ 
205 Lê Văn Lễ* 

206 Nguyễn Văn Lễ 
207 Nguyễn Liệu 
208 Nguyễn An Linh 
209 Trần Hồi Loan 
210 Hà Quang Loát 
211 Đoàn Kỳ Long** 
212 Hoàng Đăng Long 
213 Thái Phi Long 
214 Đào Vĩnh Lộc 
215 Lê Văn Lộc 
216 Nguyễn Lộc 
217 Nguyễn Văn Lộc* 
218 Trần Bá Lộc 
219 Trần Văn Lộc 
220 Nguyễn Công Luận 
221 Nguyễn Văn Luận* 
222 Nguyễn Lục 
223 Nguyễn Văn Lung 
224 Nguyễn Văn Luyện 
225 Nguyễn Tấn Lực 
226 Nguyễn Văn Lƣợc 
227 Nguyễn Lƣơng 
228 Tạ Huy Lƣơng* 
229 Nguyễn Bỉnh Lƣợng 
230 Nguyễn Văn Lƣợng* 
231 Ngô Đình Lƣu 
232 Trần Quang Lý 
233 Lê Phƣớc Mai** 
234 Đoàn Mại 
235 Từ Bộ Mãng 
236 Trƣơng Văn Mạnh 
237 Võ Văn Mạnh 
238 Võ Văn Maurice 
239 Trƣơng Nhƣ Mân 
240 Huỳnh Minh Mẫn 
241 Lê Công Mẫn 
242 Trƣơng Công Miên 
243 Dƣơng Văn Minh 
244 Đinh Ngọc Minh 
245 Nguyễn Bá Minh 
246 Nguyễn Công Minh 
247 Nguyễn Văn Minh 
248 Phạm Văn Môn 
249 Đỗ Văn My 
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250 Nguyễn Đình My 
251 Phạm Quang Mỹ 
252 Hồ Hồng Nam 
253 Nguyễn Văn Nam 
254 Trần Ngọc Nam 
255 Lâm Văn Nên 
256 Nguyễn Văn Ngân 
257 Võ Văn Nghi 
258 Lâm Văn Nghĩa 
259 Lê Trọng Nghĩa 
260 Phạm Hữu Nghĩa 
261 Trần Văn Nghĩa 
262 Phạm Văn Nghìn 
263 Trần Hữu Ngoạn 
264 Trần Trọng Ngọc 
265 Lê Văn Ngôn 
266 Hồ Đắc Nguyên 
267 Nguyễn Văn Nguyên 
268 Nguyễn Văn Ngự 
269 Nguyễn Duy Ngữ 
270 Nguyễn Văn Nhan 
271 Phạm Văn Nhiêu 
272 Hồ Nhựt Nhơn 
273 Mai Lƣơng Nhơn 
274 Nguyễn Đức Nhơn* 
275 Nguyễn Hữu Nhơn 
276 Nguyễn Văn Nhơn 
277 Hoàng Thọ Nhu 
278 Nguyễn Thành Nhung 
279 Dƣ Thành Nhựt 
280 Trần Văn Nhựt 
281 Trần Văn Ninh 
282 Phan Văn On 
283 Nguyễn Hữu Phai 
284 Trần Hoàng Phai* 
285 Bùi Văn Phẩm 
286 Phạm Thế Phiệt 
287 Chế A Phoc 
288 Đặng Thanh Phong 
289 Nguyễn Đạt Phong 
290 Huỳnh Công Phú 
291 Phạm Trinh Phú 
292 Lâm Phúc* 
293 Phạm Văn Phúc 

294 Trần Văn Nhựt Phúc 
295 Nguyễn Quang Phục 
296 Nguyễn Văn Phụng 
297 Dƣơng Hạnh Phƣớc* 
298 Nguyễn Văn Phƣớc 
299 Văn Công Phƣớc 
300 Nguyễn Kim Phƣơng 
301 Nguyễn Văn Quan 
302 Châu Long Quang* 
303 Hồ Văn Quang 
304 Nguyễn Bùi Quang* 
305 Võ Thanh Quang 
306 Trần Văn Quảng 
307 Lầu Vĩnh Quay 
308 Mã Sanh Qui 
309 Hoàng Viết Quí 
310 Lƣơng Văn Quí 
311 Trƣơng Hoàng Quới 
312 Nguyễn Văn Quy 
313 Lƣu Điển Quý 
314 Dƣơng Văn Quyền 
315 Diêu Chính Quỳnh 
316 Ngụy Hữu Quỳnh 
317 Nguyễn Hữu Quỳnh 
318 Tô Ngọc Riệp 
319 Bạch Rồng* 
320 Thạch Rul 
321 Hoàng Sang 
322 Lê Thành Sang 
323 Nguyễn Xuân Sanh 
324 Nguyễn Văn Sâm* 
325 Vòng A Si 
326 Nguyễn Đình Sĩ 
327 Thau Man Slui 
328 Dƣơng Cao Sơn 
329 Vũ Ngọc Sử 
330 Trần Lê Tài 
331 Lê Văn Tạo 
332 Lê Văn Tắc 
333 Nguyễn Văn Tăng 
334 Cao Văn Tâm* 
335 Lê Chơn Tâm 
336 Đoàn Công Tân 
337 Lê Thanh Tân 

338 Nguyễn Mạnh Tân 
339 Nguyễn Văn Tân 
340 Nguyễn Văn Tân 
341 Tôn Thất Tập 
342 Nguyễn Kim Tây 
343 Tạ Văn Thái 
344 Hoàng Thanh Thảng 
345 Nguyễn Thanh Thảng* 
346 Lƣơng Duy Thanh (Louet) 
347 Nguyễn Thanh* 
348 Huỳnh Tấn Thành 
349 Nghiêm Viết Thành 
350 Nguyễn Long Thành 
351 Vĩnh Thành 
352 Mai Văn Thạnh* 
353 Trƣơng Văn Thạnh 
354 Trần Hữu Thắng 
355 Nguyễn Ngọc Thẫm 
356 Nguyễn Phƣớc Bảo Thận 
357 Nguyễn Trọng Thận 
358 Nguyễn Thế Thâu 
359 Hồ Văn Thế* 
360 Nguyễn Đình Thế 
361 Nguyễn Khắc Thi* 
362 Lê Công Thiện 
363 Nguyễn Vĩnh Thiệp 
364 Quách Hữu Thiều* 
365 Trần Khắc Thiều 
366 Trần Văn Thịnh 
367 Cao Phƣớc Thọ 
368 Trƣơng Nhƣ Thọ* 
369 Hồ Thoại 
370 Nguyễn Văn Thoại 
371 Lê Tân Thông 
372 Hồ Văn Thống 
373 Mai Xuân Thời 
374 Lâm Quang Thới 
375 Lò Văn Thới 
376 Quan Thu 
377 Nguyễn Văn Thụ 
378 Nguyễn Văn Thuần 
379 Bùi Đắc Thuận 
380 Tôn Thất Thuận* 
381 Trần Đức Thuật 
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382 Lê Đình Thung 
383 Tôn Thất Thung 
384 Nguyễn Đình Thụy* 
385 Tôn Thất Thuyên 
386 Võ Văn Thừa 
387 Nguyễn Vũ Từ Thức 
388 Nguyễn Hữu Thực 
389 Trƣơng Văn Thƣơng 
390 Lê Hồng Tiên 
391 Bùi Khắc Tiệp 
392 Đinh Văn Tiết 
393 Nguyễn Thành Tín 
394 Nguyễn Gia Tĩnh 
395 Đặng Toàn 
396 Nguyễn Văn Toàn 
397 Ngô Văn Tòng 
398 Phạm Ngọc Tôn* 
399 Lê Văn Trang 
400 Phạm Phú Trân 
401 Trần Ngọc Trí 
402 Hoàng Trọng Trị 

403 Bùi Văn Triều 
404 Nguyễn Kim Triệu 
405 Quách Tấn Triệu 
406 Nguyễn Hải Trù 
407 Lê Minh Trung 
408 Đèo Văn Tsun 
409 Nguyễn Anh Tuấn 
410 Đoàn Túc 
411 Trƣơng Văn Túc 
412 Nguyễn Đôn Tuệ 
413 Trần Ngọc Tùng 
414 Trƣơng Đình Tứ 
415 Nguyễn Trƣờng Tự 
416 Nguyễn Văn Tự 
417 Bửu Tƣơng* 
418 Nguyễn Thiện Tƣờng 
419 Trần Thành Tựu 
420 Kiều Tấn Ứng 
421 Ngô Văn 
422 Ngô Thanh Vân 
423 Chu Xuân Viên 

424 Lê Quang Viên 
425 Bùi Văn Vinh  
426 Huỳnh Ngọc Vinh* 
427 Nguyễn Đình Vinh 
428 Nguyễn Văn Vinh* 
429 Châu Phức Vĩnh 
430 Nguyễn Văn Vui 
431 Phạm Đức Vui 
432 Trần Phƣớc Xáng** 
433 Bùi Văn Xuân 
434 Đèo Văn Xuân 
435 Đỗ Trọng Xuân 
436 Lê Xuân 
437 Nguyễn Văn Xuân 
438 Võ Thành Xuân* 
439 Trần Nhƣ Xuyên 
440 Cầm Văn Xƣơng* 
441 Nguyễn Nhật Xƣơng 
442 Hoàng Văn Xƣớng 
 

 

Ghi Chú: Tốt nghiệp: 442 (gồm cả 42 Sĩ Quan Giáo Phái). 

 

 
 

 KHÓA 11 - PHẠM CÔNG QUÂN (01/10/1954 - 01/05/1955)
 

Tốt nghiệp: 162.  (*):VQVT: 9.  (***):Tuẫn tiết: 1. 

 

01 Nguyễn Đình An 
02 Chử Nam Anh 
03 Huỳnh Văn Ba 
04 Nguyễn Văn Ba 
05 Lê Đình Bá 
06 Nguyễn Đức Bảo 
07 Nguyễn Văn Bảo 
08 Nguyễn Văn Bé 
09 Trịnh Văn Bé 
10 Châu Văn Bích 
11 Lê Tất Biên 
12 Nguyễn Hữu Bình 
13 Phạm Hữu Bình* 

14 Trầm Bửu 
15 Phan Bá Các 
16 Hồ Đăng Cảnh 
17 Lê Xuân Cảnh 
18 Nguyễn Ngọc Cẩn 
19 Gip A Cầu 
20 Võ Văn Chà 
21 Nguyễn Chất 
22 Đoàn Hồng Châu 
23 Hồ Ngọc Châu 
24 Châu Văn Chính 
25 Lê Gia Chỉnh 
26 Đào Xuân Choam* 

27 Nguyễn Ngọc Chúc 
28 Đỗ Duy Chƣơng 
29 Nguyễn Ngọc Chƣơng 
30 Đào Huy Chƣởng 
31 Lê Hồng Danh 
32 Từ Văn Diện 
33 Phan Anh Dõng 
34 Trần Văn Duệ 
35 Bùi Thế Dung 
36 Đỗ Xuân Dung 
37 Nguyễn Dƣơng 
38 Bùi Quang Đài 
39 Vũ Đạm 

39b Đỗ Thiện Căn 
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40 Vũ Ngọc Đản 
41 Lê Tấn Đạt 
42 Trần Kim Đinh 
43 Đoàn Văn Đính 
44 Đèo Văn Đức 
45 Nguyễn Văn Đức (1927) 
46 Nguyễn V. Đức (1937)*** 
47 Võ Văn Đƣờng* 

48 Đặng Đình Giai 
49 Hứa Văn Giang 
50 Nguyễn Địch Hải 
51 Trần Văn Hải 
52 Khổng Năng Hạnh 
53 Võ Văn Hiếu* 
54 Nguyễn Công Hòa 
55 Nguyễn Văn Hòa 
56 Bùi Duy Hoàng 
57 Phạm Xuân Hồ 
58 Trần Đức Huấn 
59 Nguyễn Văn Huê 
60 Phạm Văn Huệ 
61 Nguyễn Văn Huỳnh 
62 Nguyễn Quốc Hƣng 
63 Trần Đức Hy* 
64 Nguyễn Văn Ít 
65 Phạm Văn Khách 
66 Bùi Đức Khang 
67 Nguyễn Văn Khang 
68 Yn Chenh Khieng 
69 Lê Văn Khiết 
70 Hoàng Văn Khôi 
71 Lê Văn Khôi 
72 Lâm Mộc Khôn 
73 Đỗ Trọng Kim 
74 Nguyễn Ký 
75 Võ Văn Lai 
76 Nguyễn Văn Lang 
77 Trần Thanh Liêm 
78 Trần Văn Liễu 
79 Lƣu Trọng Linh 
80 Nguyễn Ngọc Lít 
81 Lại Văn Lộc 
82 Lê Quang Lộc 
83 Nguyễn Phƣớc Lộc 

84 Nguyễn Văn Lời 
85 Trang Luận 
86 Hoàng Quốc Lữ 
87 Tạ Quang Lƣợt 
88 Phạm Văn Lƣu 
89 Đinh Xuân Mai 
90 Trần Văn Mão 
91 Đặng Thế Minh 
92 Đỗ Văn Minh 
93 Nguyễn Văn Minh  
94 Nguyễn Thái Minh 
95 Trần Quang Minh 
96 Mai Văn Mùi 
97 Đặng Ngọc Nam 
98 Hoàng Nam 
99 Hồ Hồng Nam 
100 Nguyễn Văn Ngàn 
101 Tăng Văn Ngàn 
102 Dƣơng Hữu Nghĩa 
103 Bùi Thọ Ngọc 
104 Nguyễn Bạch Ngọc* 
105 Trần Hữu Ngọc 
106 Trƣơng Minh Ngô 
107 Nguyễn Tấn Ngộ 
108 Đặng Xuân Nồng 
109 Trần Văn On* 
110 Ngô Văn Phát 
111 Lầu Chí Phấn 
112 Đặng Mạnh Phi 
113 Lê Thái Phỉ 
114 Mong Khai Phu 
115 Nguyễn Hữu Phú 
116 Mai Bình Phƣơng 
117 Lê Đức Phƣợng 
118 Từ Hải Phƣợng 
119 Slen Slan Phy 
120 Vòng Siu Phý 
121 Bành Nam Quang 
122 Nguyễn Nhật Quang* 
123 Tạ Huy Quang 
124 Nguyễn Văn Quế 
125 Trƣơng Đình Quỳ 
126 Trần Ngọc Quỳnh 
127 Nguyễn Văn Ri 

128 Thái Văn Rô 
129 Hồ Đăng Sang 
130 Tạ Kim Sang 
131 Tchenh Phát Sáng 
132 Vòng Phát Sáng 
133 Đoàn Văn Sanh 
134 Trần Trọng Sanh 
135 Lâm Văn Sáu 
136 Nguyễn Văn Sâm 
137 Đèo Văn Sín 
138 Phan Trọng Sinh 
139 Đèo Văn Sơn 
140 Nguyễn Anh Sơn 
141 Nguyễn Văn Sơn 
142 Huỳnh Văn Tám 
143 Đồng Sĩ Tấn 
144 Nguyễn Đăng Tấn 
145 Phan Duy Thanh 
146 Tạ Văn Thành 
147 Võ Ngọc Thành 
148 Nguyễn Hữu Thăng 
149 Nguyễn Văn Thăng 
150 Lê Viết Thiếp 
151 Bùi Thiều 
152 Bùi Đức Thiệu 
153 Hoa Hải Thọ 
154 Trần Văn Thoàn 
155 Phạm Thông 
156 Phạm Bá Thuần 
157 Nguyễn Văn Thục 
158 Hoàng Văn Thúy 
159 Lý Xuân Thƣợng 
160 Trƣơng Văn Ti 
161 Nguyễn Tân Tiến 
162 Đèo Văn Tỉnh 
163 Trần Tấn Toan 
164 Nguyễn Văn Toàn 
165 Trƣơng Thanh Tòng 
166 Lê Kim Tô 
167 Nguyễn Văn Tốt 
168 Huỳnh Văn Trạc 
169 Nguyễn Hữu Trang 
170 Nguyễn Thành Triệu 
171 Nguyễn Văn Triệu 
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172 Lƣu Đức Trinh 
173 Lê Tử Trình 
174 Nguyễn Trí Trung 
175 Lê Nhƣ Tú* 
176 Phạm Văn Tuấn 
177 Cao Tuấn Tùng 

178 Nguyễn Huy Tụng 
179 Đỗ Văn Ty 
180 Trần Văn Tỷ 
181 Lý Kim Vân 
182 Lê Kim Vâng 
183 Dƣơng Đức Việt 

184 Nguyễn Hữu Vƣợng 
185 Nguyễn Văn Vƣợng 
186 Đặng Văn Xƣớc 
187 Nguyễn Công Yên 
 

 

Ghi Chú: Nhập học: 187. Tốt nghiệp: 162. Gồm 137 Thiếu Úy và 25 Chuẩn Úy Giáo Phái 

 

 
 

 

KHÓA 12 - CỘNG HÒA (24/10/1955 - 02/12/1956) 
Tốt nghiệp: 146. (*):VQVT: 11. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 3. Chữ đậm:Tƣớng lãnh: 1. 

 

01 Vũ Cao An 
02 Phạm Ngọc Anh 
03 Ngô Hữu Âu  
 (Nguyễn Quốc Ấn) 
04 Đào Văn Bảnh 
05 Dƣơng Tâm Bảo 
06 Phạm Ngọc Bảo 
07 Trịnh Hoài Bảo 
08 Vũ Văn Báu 
09 Nguyễn Hữu Bằng 
10 Lê Văn Bé 
11 Nguyễn Văn Bé* 
12 Trần Văn Bi 
13 Trần Ngọc Bích 
14 Đỗ Quang Bình 
15 Phạm Công Bình 
16 Trần Ngọc Bình 
17 Vũ Minh Bội 
18 Nguyễn Chấn Bửu 
19 Nguyễn Văn Bửu 
20 Nguyễn Trí Cách 
21 Trần Văn Cao 
22 Vũ Văn Cầm 
23 Lƣ Tấn Cẩm 
24 Hoàng Mộng Cậy 
25 Nguyễn Văn Chánh 
26 Đào Đức Châu 
27 Phạm Văn Chiêu 

28 Dƣơng Văn Chƣơng 
29 Đào Đình Cúc 
30 Lƣu Văn Cừ 
31 Nguyễn Thế Cƣờng (Vân) 
32 Nguyễn Đình Dậu 
33 Lê Ngọc Diệp 
34 Đỗ Mạnh Duyên* 
35 Hoàng Ngọc Dự 
36 Tô Minh Đáng* 
37 Đỗ Hữu Đạt 
38 Nguyễn Cửu Đắc 
39 Trịnh Xuân Đắc 
40 Cung Bình Đễ 
41 Nguyễn Văn Độ 
42 Huỳnh Thanh Đời* 
43 Lê Văn Giàu 
44 Ngô Viết Hà 
45 Nguyễn Quang Hà 
46 Nguyễn Văn Hà 
47 Nguyễn Thành Hai 
48 Nguyễn Văn Hai 
49 Võ Khắc Hài 
50 Nguyễn Long Hải* 
51 Trần Đức Hàm  
52 Lê Hữu Hạnh 
53 Nguyễn Đạo Hạnh 
54 Phạm Hậu 
55 Hoàng Đình Hiệp 

56 Hồ Hiệp 
57 Lê Trọng Hiệp 
58 Nguyễn Thƣợng Hiệp 
59 Bùi Bình Hiếu** 
60 Đặng Phùng Hiếu 
61 Lê Công Hoàn 
62 Trần Văn Hoành 
63 Nguyễn Ngọc Hốt 
64 Lƣ Tấn Hồng 
65 Triệu Việt Hồng  
66 Nguyễn Văn Hùng 
67 Trần Hữu Hùng* 
68 Trần Ngọc Huỳnh 
69 Trần Quốc Huỳnh 
70 Vĩnh Hy 
71 Trần Thƣợng Khải 
72 Chu Xuân Khang 
73 Trần Văn Khanh 
74 Phan Văn Khánh 
75 Vƣơng Gia Khánh 
76 Phạm Tất Khắc* 
77 Tăng Tấn Khoa 
78 Ngô Văn Khoách* 
79 Ngô Nhƣ Khuê 
80 Nguyễn An Khƣơng 
81 Trần Hữu Kinh 
82 Trần Tam Kỳ 
83 Trần Ký 
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84 Lê Hữu Lễ  
85 Trần Văn Long** 
86 Trịnh Bá Lộc 
87 Nguyễn Công Luận 
88 Lƣu Vĩnh Lữ 
89 Trần Ngọc Lƣơng 
90 Trần Văn Lƣu 
91 Tống Đình Mai 
92 Trần Mễ 
93 Nguyễn Đông Mỹ 
94 Trần Văn Năng 
95 Phùng Đức Nghĩa 
96 Trần Thiện Ngƣơn 
97 Trần Thanh Nhàn 
98 Trƣơng Đình Nuôi 
99 Nguyễn Phong 
100 Bùi Vĩnh Phúc 
101 Phan Văn Phúc 
102 Phạm Phùng 
103 Nguyễn Đình Phƣớc 
104 Tăng Hùng Phƣơng 

105 Tôn Thất Phƣơng 
106 Lê Xuân Quang 
107 Trần Văn Quang  
108 Huỳnh Thiện Quân 
109 Trần Hƣơng Quế 
110 Nguyễn Quang Sang 
111 Nguyễn Văn Sắc 
112 Lê Thanh Sơn 
113 Nguyễn Hồng Sơn 
114 Bùi Sỹ 
115 Nguyễn Văn Tăng 
116 Hồ Văn Tâm 
117 Huỳnh Nhật Tân 
118 Trần Quốc Tân 
119 Nguyễn Duy Thạch 
120 Trần Văn Thanh 
121 Đào Đình Thảo 
122 Vũ Anh Thát 
123 Đỗ Thọ* 
124 Huỳnh Vạn Thọ** 
125 Nguyễn Đức Thỏa 

126 Nguyễn Xuân Thƣờng 
127 Lâm Duy Tiên 
128 Trần Đức Tiến 
129 Ngô Văn Toàn 
130 Nguyễn Huy Toản 
131 Lê Bá Trị 
132 Lê Nhƣ Triêm 
133 Lƣu Vĩnh Triều 
134 Vũ Lữ Trình 
135 Mạch Văn Trƣờng 
136 Phạm Duy Trƣờng 
137 Ngô Thanh Tùng 
138 Nguyễn Bá Tƣờng 
139 Khổng Trọng Uy* 
140 Trƣơng Đình Văn 
141 Đỗ Đăng Vân* 
142 Từ Vấn 
143 Nguyễn Đức Vị 
144 Lê Văn Viện 
145 Trần Bá Xử 
146 Đoàn Lƣơng Y 

 

 
 

 

KHÓA 13 - THỐNG NHẤT (24/04/1956 - 13/04/1958) 
Tốt nghiệp: 179. Cộng thêm 19 chuẩn úy.  (*):VQVT: 16. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 3. 

(***):Tuẫn tiết: 1. 

 
01 Lê Hà An  
02 Nguyễn Hoài An  
03 Nguyễn Xuân Áng  
04 Phan Phùng Anh*  
05 Võ Văn Anh  
06 Nguyễn Văn Bá  
07 Hoàng Ngọc Bàng 
08 Trần Ngọc Bảo  
09 Dƣơng Văn Bằng*  
10 Huỳnh Tấn Bê  
11 Lê Qúy Biền  
12 Đàm Quang Bỉnh  
13 Nguyễn Văn Bồng  
14 Trần Thái Bửu  
15 Đỗ Đăng Cam  

16 Đặng Bá Cảnh  
17 Nguyễn An Cảnh  
18 Đoàn Trọng Cảo  
19 Phạm Bá Cát  
20 Đặng Văn Cận  
21 Trƣơng Văn Chà  
22 Nguyễn Hữu Chánh  
23 Nguyễn Tái Chấn  
24 Bùi Ngọc Châu  
25 Nguyễn Lục Châu  
26 Phạm Quang Chiêu*  
27 Ngô Tài Chiểu  
28 Ngô Xuân Chỉnh  
29 Đỗ Quang Chung  
30 Chu Viết Chƣ  

31 Nguyễn Bá Chƣơng  
32 Hồ Đắc Của**  
33 Nguyễn Bảo Cƣờng  
34 Hồ Văn Danh  
35 Tăng Minh Dũng  
36 Lê Đình Dƣ  
37 Trần Khánh Dƣ  
38 Lâm Tài Dƣơng  
39 Nguyễn Địch Dƣơng  
40 Wong Phát Dƣơng  
41 Vũ Vƣơng Dzoãn  
42 Nguyễn Dzu  
43 Nguyễn Đình Đà  
44 Trần Công Đài*  
45 Trần Đức Đạm  
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46 Trần Khắc Đản  
47 Lê Văn Đàng  
48 Ngô Minh Đạo  
49 Nguyễn Trọng Đạt  
50 Trần Hữu Đạt  
51 Nguyễn Hữu Đăng**  
52 Phùng Ngọc Điệp  
53 Đặng Văn Điều  
54 Nguyễn Ngọc Điều  
55 Nguyễn Tấn Định  
56 Nguyễn Văn Đoàn  
57 Hoàng Trọng Đông  
58 Nguyễn Quốc Đống  
59 Nguyễn Minh Đức  
60 Trần Tấn Đức  
61 Ngô Tài Đƣờng  
62 Nguyễn Đức Giang  
63 Nguyễn Văn Giang  
64 Thái Thành Giang  
65 Nguyễn Thành Hai  
66 Nguyễn Văn Hai  
67 Hoàng Quang Hải*  
68 Nguyễn Địch Hải  
69 Nguyễn Trùng Hanh  
70 Nguyễn Tiến Hạnh  
71 Trần Thanh Hào  
72 Đinh Viết Hạp  
73 Lâm Duy Hậu  
74 Ngô Văn Hiền*  
75 Ngụy Hiền  
76 Phạm Thế Hiền*  
77 Phạm Gia Hiển*  
78 Tống Phƣớc Hiệp  
79 Trần Văn Hiệp  
80 Đặng Văn Hòa  
81 Trần Văn Hoán* 
82 Đoàn Đức Hối  
83 Thái Thành Hội  
84 Lý Văn Hớn*  
85 Phạm Huấn  
86 Đỗ Huy Huệ  
87 Nguyễn Tiết Hùng  
88 Vũ Mạnh Hùng  
89 Bùi Quang Huy  

90 Nguyễn Lâm Huyến  
91 Hán Văn Hƣng  
92 Nguyễn Văn Hƣởng  
93 Phạm Văn Hữu  
94 Nguyễn Hữu Kế  
95 Bùi Phạm Kha  
96 Phạm Đình Khang*  
97 Nguyễn Thành Khoái*  
98 Nguyễn Ngọc Khuê  
99 Nghiêm Xuân Lãnh  
100 Nguyễn Khắc Lâm  
101 Nguyễn Thế Lập  
102 Dƣơng Hồng Lê  
103 Nguyễn Văn Lễ  
104 Trần Văn Lễ  
105 Hoàng Trung Liêm  
106 Huỳnh Ngọc Liên  
107 Nguyễn Ngọc Liên 
108 Quách Văn Liên  
109 Nguyễn Kim Linh  
110 Bùi Văn Long  
111 Trần Đức Long  
112 Bùi Văn Lộc  
113 Trịnh Bá Lộc  
114 Lê Tấn Lợi  
115 Trần Ngọc Lợi  
116 Phạm Hữu Luân  
117 Tôn Thất Luân 
118 Nguyễn Xuân Lục  
119 Vũ Ngọc Luyện  
120 Đinh Viết Lƣu  
121 Trần Thụy Ly  
122 Trần Thanh Mai  
123 Đinh Ng. Mạnh  
124 Nông Văn Mâu  
125 Đặng Ngọc Minh  
126 Nguyễn Minh  
127 Phạm Thế Mỹ  
128 Phan Tấn Mỹ  
129 Trần Thanh Mỹ  
130 Nguyễn Xuân Ngải  
131 Lê Ngãnh  
132 Nguyễn Du Nghi  
133 Trần Khắc Nghiêm  

134 Lê Đức Nghiệp  
135 Trần Tấn Ngọc*  
136 Trịnh Quang Ngọc  
137 Quách Nguyện  
138 Nguyễn Xuân Nham  
139 Nguyễn Thanh Nhàn*  
140 Nguyễn Văn Nhàn* 
141 Phạm Văn Nhuệ  
142 Nguyễn Khánh Nhƣờng  
143 Nguyễn Văn Nô  
144 Lƣơng Văn Nở  
145 Trần Tấn Phát  
146 Nguyễn Văn Phần  
147 Nguyễn Văn Phê*  
148 Vũ Xuân Phong  
149 Hồ Huệ Phú  
150 Nguyễn Quốc Phú  
151 Đỗ Hữu Phúc  
152 Đồng Sĩ Phƣớc  
153 Tsằn Năng Quắn  
154 Phạm Phú Quốc  
155 Phạm Ngọc Qùy  
156 Lê Văn Quyền  
157 Phan Gia Quýnh  
158 Vũ Anh Riệu  
159 Wong A Sang  
160 Diệp Vòng Sáng  
161 Hín A Sầu  
162 Lâm Hồng Sơn  
163 Vũ Văn Sƣơng  
164 Dƣơng Thế Tài  
165 Đỗ Văn Tám  
166 Lâm Phƣớc Tăng  
167 Hoàng Tâm**  
168 Trần Ngọc Thạch  
169 Nguyễn Ngọc Thái  
170 Phùng Văn Thái  
171 Trần Văn Thái  
172 Hoàng Đình Thản  
173 Nguyễn Kim Thành  
174 Nhan Văn Thiệt  
175 Trần Văn Thiệt  
176 Hồ Công Thọ  
177 Trần Quang Thọ  
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178 Lý Xuân Thu  
179 Nguyễn Văn Thuận  
180 Nguyễn Tuyên Thùy  
181 Trần Văn Thứ  
 tức Lƣu Thứ 
182 Lê Thế Thƣớc  
183 Đinh Văn Tích  
184 Huỳnh Quang Tiên  
185 Nguyễn Văn Toan  
186 Nguyễn Văn Trí  
187 Huỳnh Kim Trọng  
188 Nguyễn Văn Trọng  

189 Hồ Đắc Trúc  
190 Lý Kỳ Trung  
191 Lê Trực  
192 Vũ Thế Trƣơng  
193 Đỗ Anh Tuấn  
194 Mai Văn Tƣ 
195 Đỗ Quang Tƣ  
  tự Đồng Kiển  
196 Nguyễn Tâm Tƣởng  
197 Nguyễn Hà Uông  
198 Phạm Văn Uyễn  
199 Trần Phú Vạn  

200 Trần Thanh Vân  
201 Vũ Thế Việt  
202 Nguyễn Phát Vinh  
203 Nguyễn Quang Vinh 
204 Hồ Văn Vĩnh  
205 Nguyễn Cao Vực  
206 Đào Trọng Vƣợng  
207 Lê Văn Vƣợng  
208 Lê Vĩnh Xuân***  
209 Nguyễn Văn Xƣơng  
210 Nguyễn Trác Yên 

 

Ghi Chú: Nhập học: 210.   
 

 
 

 

KHÓA 14 - NHÂN VỊ (04/02/1957 - 17/01/1960) 
Tốt nghiệp: 124.  Cộng thêm 4 chuẩn úy.  (*):VQVT: 16. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 5. 

 

01 Lã Huy Anh  
02 Phan Văn Ảnh  
03 Lê Văn Bá  
04 Nguyễn Văn Bạc  
05 Tạ Lý Bán  
06 Nguyễn Đình Bảo*  
07 Nguyễn Văn Bình  
08 Vũ Văn Bình  
09 Nguyễn Duy Bính  
10 Lê Hoàng Châu  
11 Trần Hoàng Châu  
12 Dƣơng Minh Chí  
13 Lê Thành Danh  
14 Ngô Kỳ Dũng  
15 Nguyễn Cao Đàm  
16 Trần Tiến Đạo  
17 Lê Công Đắc  
18 Bùi Văn Địch  
19 Trần Hữu Đoài  
20 Nguyễn Huy Độ  
21 Nguyễn Thanh Đời  
22 Đỗ Minh Đức  
23 Trần Đình Giao  

24 Tôn Thất Hà  
25 Nguyễn Minh Hải  
26 Nguyễn Thanh Hải  
27 Trần Gia Hải  
28 Trần Quốc Hải  
29 Nguyễn Chánh Hàm 
30 Vƣơng Văn Hanh  
31 Mai Văn Hạnh*  
32 Trần Dụng Hạnh  
33 Đào Đức Hảo  
34 Vũ Văn Hậu*  
35 Nguyễn Văn Hiển*  
36 Ninh Văn Hiển  
37 Nguyễn Chí Hiếu  
38 Ngô Khắc Hoan  
39 Đặng Trí Hoàn  
40 Nguyễn Văn Hoàn  
41 Nguyễn Quang Hoàng  
42 Tôn Thất Hoàng  
43 Vƣơng Mộng Hồng*  
44 Trần Trọng Hợp*  
45 Nguyễn Văn Huân  
46 Đinh Văn Huấn  

47 Nguyễn Huệ  
48 Lê Nhƣ Hùng  
49 Ngô Qúy Hùng  
50 Trần Khắc Huyên  
51 Nguyễn Văn Hƣng  
52 Nguyễn Kha  
53 Bửu Khải  
54 Lê Minh Khải  
55 Trần Quốc Khánh*  
56 Nguyễn Khiêm  
57 Nguyễn Đức Khiêm  
58 Phạm Ngọc Khiêm  
59 Trần Minh Kiển*  
60 Cao Xuân Lê  
61 Nguyễn Quốc Lê  
62 Lê Đình Liêm*  
63 Trƣơng Đình Liêm  
64 Đỗ Ngọc Linh  
65 Diệp An Long  
66 Hoàng Thụy Long 
67 Lê Bá Long  
68 Nguyễn Thành Long**  
69 Nguyễn Xuân Lộc*  
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70 Nguyễn Hữu Lợi  
71 Tôn Thất Luân**  
72 Trần Đức Luận  
73 Đỗ Ngọc Lƣu  
74 Trần Quang Mẫn  
75 Nguyễn Văn Miêng  
76 Cao Hoàng Minh*  
77 Phạm Quang Minh  
78 Trần Quang Minh  
79 Trần Văn Minh  
80 Thành Hoài Nam  
81 Trần Văn Nghị  
82 Lâm Quang Nghĩa  
83 Nguyễn Văn Nghĩa 
84 Thái Trần Trọng Nghĩa  
85 Nguyễn Hữu Trung Ngọc*  
86 Hoàng Thanh Nhã  
87 Nguyễn Phúc  
88 Vƣơng Đức Phúc  
89 Nguyễn Ngọc Phƣớc  

90 Phạm Văn Phƣớc  
91 Phạm Hữu Phƣơng  
92 Trần Văn Quảng  
93 Vũ Công Quốc  
94 Lƣu Văn Quyền**  
95 Hoàng Nhƣ Sằng  
96 Trần Hữu Tạo*  
97 Nguyễn Ngọc Tần 
98 Nguyễn Ngọc Thạch  
99 Đặng Đình Thái  
100 Dƣ Ngọc Thanh  
101 Lê Hữu Thạnh  
102 Lê Chí Thiện  
103 Nguyễn Văn Thiệt  
104 Nguyễn Kim Thinh  
105 Nguyễn Đắc Thỉnh  
106 Lê Xuân Thọ  
107 Nguyễn Văn Thoại*  
108 Nguyễn Bình Thuận*  
109 Hồ Thanh Thủy  

110 Nguyễn Ngọc Thủy  
111 Võ Tín**  
112 Đồng Sỹ Tịnh  
113 Vũ Xuân Trang tức 
      Nguyễn Hữu Chỉnh  
114 Lê Văn Trang  
115 Đỗ Trọng Trí 
116 Nguyễn Hữu Trí* 
117 Nguyễn Văn Trí  
118 Nguyễn Đức Trinh  
119 Trần Ngọc Trinh  
120 Lê Văn Trọng  
121 Bùi Văn Trú  
122 Nguyễn Văn Truyện  
123 Đỗ Sỹ Tuân  
124 Đào Thiện Tuyển  
125 Nguyễn Đỗ Tƣớc**  
126 Phạm Hữu Tƣờng  
127 Nguyễn Quang Vinh  
128 Nguyễn Vy 

 

 
 

 

KHÓA 15 - LÊ LỢI (05/04/1958 - 03/06/1961) 
Tốt nghiệp: 55. Cộng thêm 2 chuẩn úy.  (*):VQVT: 11.  (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 2. 

 

01 Phạm Xuân Bang  
02 Hà Thúc Bằng*  
03 Hà Ngọc Bích  
04 Vi Văn Cảnh*  
05 Phạm Văn Còn   
06 Nguyễn Hữu Công  
07 Cao Chánh Cƣơng  
08 Đoàn Thế Cƣờng  
09 Võ Văn Đại  
10 Trần Tấn Đản*  
11 Trần Đình Đàng  
12 Nguyễn Văn Đĩnh  
13 Nguyễn Công Hiến  
14 Tô Nguyên Hiển  
15 Nguyễn Công Hiệp  
16 Nguyễn Phúc Hiệp  

17 Nguyễn Trọng Hiếu  
18 Lê Minh Hoàng*  
19 Nguyễn Đăng Huy  
20 Lê Hữu Khái  
21 Nguyễn Thanh Khiết   
22 Phạm Văn Khôi**   
23 Vũ Văn Khôi  
24 Nguyễn Chu Khơi*  
25 Đặng Văn Khúc  
26 Cao Văn Kiêm  
27 Tô Thành Kiêm  
28 Bùi Văn Lãng  
29 Nguyễn Quang Lâm  
30 Mai Ngọc Liên*  
31 Nguyễn Ngọc Long   
32 Trần Vũ Lộc  

33 Nguyễn Văn Lôi  
34 Hồ Văn Luyện  
35 Nguyễn Trọng Mạc  
36 Vũ Thế Mẫn*  
37 Lý Văn Mẹo  
38 Vũ Thế Minh*  
39 Trần Văn Một  
40 Đinh Công Nghĩa  
41 Hoàng Bảo Ngọc  
42 Trƣơng Văn Nhì  
43 Nguyễn Văn Nhiều**  
44 Trƣơng Đình Qúy  
45 Nguyễn Văn Riễm   
46 Đỗ Xuân Sơn  
47 Trần Tấn Tài  
48 Đoàn Thanh Tâm   
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49 Lê Viết Tấn  
50 Đinh Ngọc Thạch  
51 Đặng Văn Thái  

52 Trần Ngọc Thiều*  
53 Võ Trung Thứ  
54 Trần Văn Tính*  

55 Lê Văn Trƣớc  
56 Lê Ngọc Túc*  
57 Nguyễn Mỹ Uẩn 

 

 
 

 

KHÓA 16 - ẤP CHIẾN LƢỢC (23/11/1959 - 22/12/1962) 
Tốt nghiệp: 226.  (*):VQVT: 49. (**)Bị VC sát hại trong trại tù: 2. 

 

01 Nguyễn Văn An  
02 Nguyễn Anh  
03 Nguyễn Ngọc Ánh  
04 Trần Văn Bá  
05 Nguyễn Thành Banh  
06 Nguyễn Văn Biên  
07 Hoàng Trọng Biểu  
08 Hoàng Cảnh*  
09 Nguyễn Minh Chánh  
10 Huỳnh Ngọc Chấc 
11 Trƣơng Hữu Chất  
12 Lê Văn Châu  
13 Nguyễn Minh Châu  
14 Nguyễn Nhựt Châu  
15 Trần Minh Châu  
16 Trƣơng Ngọc Châu  
17 Nguyễn Tự Chi  
18 Dƣơng Trọng Chúc*  
19 Trịnh Quang Chúc  
20 Hoàng Văn Chung  
21 Tôn Thất Chung  
22 Điêu Ngọc Chuy  
23 Đặng Kiều Chƣơng  
24 Văn Cung  
25 Đoàn Cƣ*  
26 Lê Hữu Cừ*  
27 Lê Hữu Cƣơng 
28 Dƣơng Công Cƣờng  
29 Hoàng Lê Cƣờng*  
30 Vĩnh Dác  
31 Nguyễn Tấn Danh  
32 Nguyễn Hồng Diệm  
33 Hồ Thế Diên  

34 Lê Diêu  
35 Võ Đăng Diệu  
36 Nguyễn Đăng Dinh  
37 Vĩnh Doãn  
38 Phạm Văn Dung  
39 Phạm Chánh Duy  
40 Phạm Quốc Duy  
41 Thái Hữu Dƣ  
42 Nguyễn Xuân Dƣơng  
43 Phạm Viết Dzũng  
44 Trần Hữu Đa*  
45 Trần Công Đài  
46 Hồ Khắc Đàm  
47 Phạm Kim Đan  
48 Huỳnh Công Đáng*  
49 Trần Phát Đạt  
50 Lâm Quang Đằng*  
51 Nguyễn Kim Đễ  
52 Huỳnh Phát Đời  
53 Huỳnh Hữu Đức  
54 Lục Sĩ Đức  
55 Nguyễn Thế Đức*  
56 Phạm Minh Đức  
57 Trần Tế Đƣờng  
58 Trần Thiện Gái* 
59 Trần Mộng Giao  
60 Đào Văn Goàng  
61 Đàm Khánh Hạ  
62 Nguyễn Hải  
63 Nhữ Văn Hải*  
64 Nguyễn Văn Hậu  
65 Hồng Bảo Hiền*  
66 Nguyễn Đình Hiền*  

67 Nguyễn Văn Hiển  
68 Trần Văn Hiển  
69 Văn Thái Hiệp  
70 Nguyễn Phú Hiếu*  
71 Trƣơng Thuận Hiếu  
72 Hồng Ngọc Hinh  
73 Vũ Thái Thanh Hoa  
74 Hồng Ngọc Hòa  
75 Lê Phƣớc Hòa 
76 Nguyễn Hoàng*  
77 Nguyễn Xuân Hoàng  
78 Trần Kim Hổ  
79 Đinh Quốc Hùng  
80 Nguyễn Khắc Nhị Hùng  
81 Vũ Chấn Hùng*  
82 Nguyễn Văn Huy  
83 Mai Nguyên Hƣng*  
84 Nguyễn Hƣng  
85 Tƣờng Duy Hƣng*  
86 Lê Đình Hƣơng  
87 Lƣơng Huỳnh Hƣơng  
88 Trƣơng Đình Khá  
89 Đinh Hữu Khan  
90 Lê Quang Khán*  
91 Trần Gia Khánh*  
92 Nguyễn Đăng Khoa  
93 Trần Đăng Khoa  
94 Cao Quảng Khôi  
95 Mai Đức Khôi  
96 Trần Đăng Khôi  
97 Phan Tấn Khởi*  
98 Hoàng Đình Khuê  
99 Nguyễn Đức Kiệt  
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100 Nguyễn Văn Kim  
101 Tôn Thất Lăng  
102 Lê Phát Lân  
103 Võ Ngọc Lầu*  
104 Nguyễn Ánh Lê  
105 Dƣơng Quang Lễ  
106 Nguyễn Duy Long  
107 Nguyễn Văn Long  
108 Trịnh Bá Long  
109 Lê Quang Lộc  
110 Nguyễn Thành Lợi  
111 Trần Ngọc Lƣợng  
112 Võ Ngọc Mai  
113 Nguyễn Ngọc Mẫn  
114 Triệu Văn Mẫn*  
115 Đinh Văn Mễ  
116 Lê Hữu Minh  
117 Phạm Minh  
118 Trần Trọng Minh*  
119 Phùng Gia Mùi  
120 Nguyễn Tấn Mỹ*  
121 Nguyễn Tài Năng*  
122 Phạm Văn Nghĩa  
123 Trần Hữu Nghiệp*  
124 Lê Minh Ngọc  
125 Mai Trung Ngọc  
126 Bùi Văn Ngô  
127 Bửu Ngô  
128 Nguyễn Kỳ Nguyên*  
129 Nguyễn Thanh Nguyên  
130 Nguyễn Văn Nhạc  
131 Nguyễn Cửu Nhồng  
132 Nguyễn Văn Nhƣờng 
133 Lƣơng Văn Ninh  
134 NguyễnVăn Ơn  
135 Bùi Quí Phầu  
136 Phan Thanh Phong  
137 Nguyễn Nhƣ Phú  
138 Nguyễn Xuân Phúc*  
139 Nguyễn Văn Phƣớc  
140 Trần Hữu Phƣớc  
141 Hồ Xuân Quang*  
142 Lê Thanh Quang  

143 Lê Xuân Quang  
144 Trịnh Dzƣơng Quang  
145 Lý Văn Quảng*  
146 Vĩnh Quốc  
147 Bùi Quyền  
148 Nguyễn Ngọc Quỳnh*  
149 Trần Châu Rết  
150 Lê Đức Riệp*  
151 Nguyễn Phƣơng Sanh*  
152 Phạm Văn Sắt  
153 NguyễnDiệpPhƣơng Sinh  
154 Vy Kim Sinh  
155 Trần Ngọc Sơn*  
156 Bảo Sung*  
157 Nguyễn Duy Sự  
158 Nguyễn Văn Sử  
159 Nguyễn Kỳ Sƣơng  
160 Nguyễn Văn Sƣơng  
161 Lai Tấn Tài  
162 Trần Xuân Tài*  
163 Võ Anh Tài*  
164 Nguyễn Văn Tạo*  
165 Trần Nhƣ Tăng  
166 Bùi Thành Tâm*  
167 Trƣơng Thành Tâm  
168 Phan Văn Tân*  
169 Trịnh An Thạch*  
170 Phạm Thái 
171 Hoàng Đình Thanh  
172 Đặng Phƣơng Thành**  
173 Huỳnh Tấn Thành  
174 Phan Lạc Thảo  
175 Lƣu Huy Thắng*  
176 Nguyễn Xuân Thắng  
177 Phạm Xuân Thất  
178 Tô Công Thất  
179 Vũ Hữu Thích  
180 Nguyễn Thanh Thiên  
181 Lê Vũ Thiết  
182 Nguyễn Thiều  
183 Đinh Quốc Thinh  
184 Nguyễn Phú Thọ  
185 Trần Hữu Thọ  

186 Nguyễn Hữu Thông*  
187 Nguyễn Ngọc Thông  
188 Nguyễn Đức Thu  
189 Đặng Thiên Thuần  
190 Đại Lê Thuận  
191 Nguyễn Văn Thuận  
192 Tôn Thất Thuận*  
193 Nguyễn Đăng Thục  
194 Nguyễn Đình Thủy*  
195 Trần Khắc Thuyên  
196 Đặng Ngọc Thƣợng 
197 Ngô Gia Tiến  
198 Hồ Thanh Toàn  
199 Trần Ngọc Toàn  
200 Đinh Công Toản  
201 Đinh Văn Tôn  
202 Nguyễn Đằng Tống**  
203 Hồ Trang  
204 Phan Thanh Trân  
205 Nguyễn Văn Tri  
206 Nguyễn Hữu Trí  
207 Hoàng Công Trúc  
208 Nguyễn Văn Trung*  
209 Trần Văn Trừng  
210 Nguyễn Tuấn  
211 Đỗ Hữu Tùng*  
212 Nguyễn Bảo Tùng*  
213 Trịnh Quang Tuyến  
214 Nguyễn Văn Tƣ  
215 Phạm Ngọc Tỷ  
216 Nguyễn Uyên  
217 Nguyễn Văn Ức  
218 Huỳnh Bá Vạn  
219 Bùi Trí Văn  
220 Tôn Thất Việt  
221 Trần Hồng Vĩnh  
222 Nguyễn Kỳ Vọng  
223 Nguyễn Văn Vọng  
224 Thái Ồi Xiếng  
225 Hồ Văn Xuân  
226 Cao Yết 
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KHÓA 17 - LÊ LAI (11/11/1960 - 30/03/1963) 
Tốt nghiệp: 179. Cộng thêm 10 chuẩn úy. (*):VQVT: 54. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 4. 

 

 

01 Lê Hoành Anh*  
02 Thân Trọng Ân*  
03 Phạm Ba*  
04 Đinh Ngọc Ban  
05 Nguyễn Hồng Bào*  
06 Huỳnh Châu Báo  
07 Trần Đình Bảo  
08 Vũ Quốc Bảo*  
09 Bửu Bình  
10 Nguyễn Thái Bình  
11 Đỗ Trọng Bớp  
12 Nguyễn Hữu Cang  
13 Phạm Minh Cảnh*  
14 Trình Lịch Cảnh*  
15 Nguyễn Hoài Cát  
16 Bùi Đức Cẩn  
17 Phạm Hồng Châu  
18 Dƣơng Đức Chỉ 
19 Dƣơng Hữu Chiêu  
20 Hà Văn Chu*  
21 Nguyễn Hữu Chử  
22 Ngô Văn Chƣơng  
23 Phạm Hữu Cơ* 
24 Nghê Hữu Cung  
25 Nguyễn Hồng Cung*  
26 Lê Huy Cự  
27 Tôn Thất Cử*  
28 Lê Văn Cƣu  
29 Nguyễn Duy Diệm  
30 Bùi Hữu Diễm* 
31 Trần Quốc Dõng  
32 Nguyễn Du  
33 Nguyễn Văn Dục  
34 Nguyễn Văn Dũng  
35 Nguyễn Duy  
36 Bùi Văn Đản*  
37 Phạm Dƣơng Đạt  

38 Huỳnh Công Đặng  
39 Trần Văn Đê  
40 Trần Công Điềm*  
41 Nguyễn Ngọc Điệp*  
42 Trịnh Ngọc Điệp  
43 Lê Hữu Đông*  
44 Lâm Văn Đức*  
45 Nguyễn Tiến Đức  
46 Hồ Văn Đƣợc  
47 Trần Toán Em  
48 Nguyễn Đức Gia  
49 Hà Thúc Giác  
50 Nguyễn Khoa Hải  
51 Trần Đạo Hàm  
52 Phạm Ngọc Hạnh* 
53 Phan Văn Hiệp  
54 Nguyễn Văn Hoàng  
55 Trần Kim Hoàng  
56 Trình Minh Hoàng  
57 Võ Phi Hổ  
58 Trịnh Văn Huệ*  
59 Nguyễn Mộng Hùng*  
60 Nguyễn Văn Hùng  
61 Vũ Khắc Huy  
62 Nguyễn Thanh Hƣơng  
63 Hoàng Thiên Hựu  
64 Huỳnh Cao Khải  
65 Nguyễn Ngọc Khiêm*  
66 Đặng Ngọc Khiết*  
67 Nguyển Văn Khôi  
68 Vũ Văn Kiêm**  
69 Nguyễn Văn Kiên  
70 Lê Ngọc Kim*  
71 Nguyễn Quang Kim  
72 Trần Văn Ký*  
73 Đinh Xuân Lãm  
74 Lê Kỳ Lân  

75 Nguyễn Văn Lân  
76 Trần Tự Lập  
77 Lê Văn Lễ  
78 Nguyễn Linh  
79 Nguyễn Duy Linh  
80 Dƣơng Thanh Long  
81 Nguyễn Duy Long*  
82 Nguyễn Văn Long  
83 Trƣơng Bá Lộc  
84 Bùi Văn Lợi*  
85 Đỗ Quang Lƣ  
86 Huỳnh Văn Lƣợm**  
87 Phan Ngọc Lƣơng**  
88 Nguyễn Đại Lý  
89 Nguyễn Tiến Mão  
90 Đinh Văn Măng  
91 Ngô Văn Mẹo*  
92 Hồ Văn Mỹ  
93 Nguyễn Văn Na*  
94 Nguyễn Văn Nam*  
95 Phan Lƣơng Năng 
96 Nguyễn Thế Ngãi  
97 Bùi Trọng Nghĩa 
98 Đoàn Văn Nghĩa 
99 Nguyễn Ngọc Nghĩa  
100 Lâm Thành Nghiệp  
101 Hoàng Đình Ngoạn  
102 Trịnh Ngọc Ngoạn  
103 Nguyễn Văn Nhạc  
104 Vĩnh Nhi*  
105 Ngô Nhơn  
106 Võ Nhơn*  
107 Nguyễn Minh Nhựt  
108 Nguyễn Khƣơng Ninh  
109 Phan Văn Ninh  
110 Vũ Đức Ninh  
111 Trần Đăng Phong 
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112 Hoàng Phổ  
113 Nguyễn Phụng  
114 Đào Hữu Phƣớc  
115 Võ Phƣớc*  
116 Nguyễn Minh Quan  
117 Cao Ngọc Quang*  
118 Nguyễn Bính Quang  
119 Phùng Quang  
120 Đặng Văn Quảng  
121 Tạ Trần Quân  
122 Đỗ Khắc Quế*  
123 Trần Bình Quốc*  
124 Đặng Ngọc Quý 
125 Nguyễn Xuân Quý*  
126 Tăng Minh Sang  
127 Phan Văn Sành*  
128 Dƣơng Đức Sơ  
129 Võ Văn Sung  
130 Trần Văn Sửu  
131 Nguyễn Xuân Tám 
132 Nguyễn Thiện Tánh*  
133 Nguyễn Văn Tánh*  
134 Bùi Thành Tâm  
135 Nguyễn Thành Tâm  
136 Nguyễn Thúc Tâm  
137 Đặng Ngọc Thanh  

138 Trần Bạch Thanh  
139 Lê Tấn Thành  
140 Lê Văn Thành  
141 Nguyễn Hữu Thành  
142 Nguyễn Quang Thành  
143 Phạm Hữu Thành  
144 Quách Văn Thành  
145 Đồng Sĩ Thạnh*  
146 Phan Khắc Thảo*  
147 Đặng Đức Thắng  
148 Lê Sĩ Thắng  
149 Nguyễn Văn Thâu  
150 Đoàn Đình Thiệu*  
151 Nguyễn Văn Thình  
152 Hoàng Đức Thịnh*  
153 Từ Bá Thọ*  
154 Nguyễn Thông  
155 Vũ Xuân Thông  
156 Đặng Kim Thu 
157 Phạm Văn Thuận  
158 Trần Văn Thuận  
159 Vũ Vĩnh Thụy  
160 Hà Thuyên  
161 Trần Văn Thƣởng  
162 Vi Văn Thƣởng*  
163 Nguyễn Nhật Tiến  

164 Nguyễn Xuân Tiết*  
165 Nam Sinh Tín  
166 Nguyễn Bảo Tín  
167 Võ Tình  
168 Hồ Công Toại  
169 Nguyễn Ngọc Toàn  
170 Võ Toàn*  
171 Huỳnh Văn Tòng  
172 Lê Quang Trang  
173 Lê Hữu Trí*  
174 Phan Tất Trí*  
175 Nguyễn Quốc Triều*  
176 Lê Văn Trọng*  
177 Nguyễn Quang Trung  
178 Nguyễn Tri Tùng  
179 Nguyễn Quang Tứ  
180 Võ Thừa Tự*  
181 Võ Vàng**  
182 Hoàng Trƣờng Việt  
183 Nguyễn Văn Vinh*  
184 Phùng Xuân Vinh  
185 Trần Minh Vũ  
186 Ngô Văn Xuân  
187 Nguyễn Hữu Xuân  
188 Nguyễn Văn Xuân*  
189 Võ Ý 

 

 
 

 

KHÓA 18 - BÙI NGƢƠN NGÃI (23/11/1961 - 23/11/1963) 
Tốt nghiệp: 191. (*)VQVT: 50. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 2. 

 
01 Nguyễn Khắc Ái 
02 Phan Ngọc Ái 
03 Nguyễn Anh 
04 Nguyễn Ngọc Ánh 
05 Nguyễn Văn Ấn 
06 Trịnh Văn Ba 
07 Phan Văn Bàng 
08 Võ Văn Bảy* 
09 Nguyễn Lƣơng Bằng 
10 Nguyễn Văn Bé 

11 Nguyễn Bê 
12 Trần Đình Biên* 
13 Hoàng Thế Bình 
14 Trần Văn Bƣờng 
15 Lê Ngọc Bửu 
16 Nguyễn Ngọc Bửu 
17 Trƣơng Văn Cao 
18 Phạm Văn Cẩm 
19 Lê Văn Cẩn 
20 Lƣơng Công Cẩn 

21 Trần Văn Cẩn 
22 Lê Cầu 
23 Thái Ngọc Cầu 
24 Hồ Minh Chánh 
25 Diệp Ngọc Châu 
26 Ngô Tùng Châu 
27 Nguyễn Hồng Châu 
28 Phan Chánh Châu 
29 Liêu Thừa Chí 
30 Nguyễn Thành Chiêm 
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31 Đào Văn Chính**  
32 Lƣu Văn Chƣơng 
33 Nguyễn Thiên Công 
34 Nguyễn Đức Cƣờng 
35 Hà Kỳ Danh 
36 Trần Công Danh 
37 Nguyễn Chánh Dật 
38 Trƣơng Văn Do 
39 Trần Tứ Duy 
40 Phạm Thế Duyệt 
41 Trịnh Đình Dỹ 
42 Lại Đình Đán 
43 Phạm Dự Đáo 
44 Nguyễn Trí Đạt 
45 Võ Văn Đạt 
46 Vĩnh Điễn 
47 Nguyễn Long Điệp 
48 Nguyễn Kim Định* 
49 Vũ Văn Định 
50 Lê Trọng Đức 
51 Phạm Văn Đức 
52 Tôn Thất Đƣờng 
53 Đoàn Lƣu Em 
54 Huỳnh Văn Giai 
55 Nguyễn Đức Hanh 
56 Nguyễn Quang Hành* 
57 Đỗ Văn Hạnh 
58 Phan Thọ Hạnh 
59 Trần Hữu Hiền 
60 Trần Quốc Hiếu* 
61 Nguyễn Văn Hinh* 
62 Phạm Văn Hòa 
63 Lê Văn Hoạt 
64 Lê Huấn* 
65 Tống Hồ Huấn 
66 Trần Ngọc Huế 
67 Lê Sỹ Hùng 
68 Nguyễn Đức Hùng* 
69 Hoàng Huyến* 
70 Lê Ngọc Hƣng 
71 Nguyễn Lộc Hƣng 
72 Trần Quốc Hƣng 
73 Trƣơng Thanh Hƣng* 
74 Quách Xuân Hƣơng 

75 Nguyễn Công Khanh 
76 Trần Nguyên Khóa 
77 Nguyễn Ngọc Khoan 
78 Phạm Ngọc Khuê 
79 Nguyễn Văn Khƣơng 
80 Huỳnh Văn Kiên* 
81 Võ Hoàng Kỳ* 
82 Nguyễn Chi Lang 
83 Nguyễn Văn Lành 
84 Nguyễn Văn Lễ* 
85 Nguyễn Thanh Liên 
86 Nguyễn Chiêu Liệt 
87 Nguyễn Lô 
88 Nguyễn Khoa Lộc 
89 Nguyễn Thái Lợi 
90 Nguyễn Đình Luân* 
91 Nguyễn Viết Lựu 
92 Đỗ Văn Mai 
93 Lê Văn Mễ 
94 Bùi Văn Miêu 
95 Hoàng Công Minh 
96 Phan Nhật Nam 
97 Trần Đình Nga 
98 Nguyễn Thành Nghĩa 
99 Phạm Văn Nghym** 
100 Bùi Văn Ngọc 
101 Phạm Văn Ngọc 
102 Trần Văn Ngọc 
103 Nguyễn Văn Nhân 
104 Nguyễn Xuân Nhật 
105 Tinh A Nhi 
106 Nguyễn Văn Nữa* 
107 Nguyễn Văn Oanh 
108 Vũ Văn Phao* 
109 Ngô Tấn Phát* 
110 Lê Văn Phẩm 
111 Trần Văn Phiên* 
112 Ngô Nhƣ Phúc 
113 Nguyễn Hạnh Phúc 
114 Phùng Ngọc Phúc* 
115 Nguyễn Văn Phụng* 
116 Văn Đình Phụng 
117 Lê Thanh Quang* 
118 Hồ Văn Quát* 

119 Cao Quốc Quới 
120 Lê Bá Quý* 
121 Nguyễn Văn Quyền* 
122 Phạm Trọng Sách 
123 Lê Văn Sáu* 
124 Phạm Văn Se 
125 Nguyễn Nhƣ Sơn 
126 Phạm Hữu Sơn 
127 Nguyễn Đình Sƣơng* 
128 Nguyễn Văn Tái* 
129 Nguyễn Đức Tâm 
130 Trần Tâm 
131 Phạm Tần 
132 Nguyễn Tấn 
133 Nguyễn Tha* 
134 Lê Văn Thạch 
135 Hoàng Vũ Thái 
136 Hoàng Văn Thanh 
137 Mai Văn Thành 
138 Võ Văn Thành 
139 Ngô Hữu Thạt 
140 Nguyễn Thành Thăng 
141 Nguyễn Tấn Thân* 
142 Hoàng Công Thêm 
143 Nguyễn Văn Thí 
144 Trần Văn Thiêm* 
145 Trần Văn Thiết 
146 Nguyễn Văn Thiệt 
147 Lê Quý Thịnh* 
148 Bảo Thọ 
149 Chung Bá Thọ* 
150 Hoàng Xuân Thôi 
151 Bùi Văn Thông* 
152 Huỳnh Thông* 
153 Lê Văn Thông 
154 Phan Đình Thu 
155 Phạm Văn Thuận 
156 Bùi Hữu Thừa* 
157 Đào Thƣơng 
158 Ngô Văn Toàn* 
159 Nguyễn Ngọc Toàn 
160 Nguyễn Xuân Toàn 
161 Trần Toán 
162 Nguyễn Đình Trà 
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163 Trần Gia Trai 
164 Lã Quý Trang 
165 Nguyễn Ngọc Trân 
166 Châu Văn Trí* 
167 Trần Công Triệt 
168 Bạch Văn Trọng 
169 Lâm Kim Trung 
170 Nguyễn Đức Trung* 
171 Phạm Văn Trung 
172 Hồ Trực* 

173 Nguyễn Chánh Trực 
174 Nguyễn Văn Trƣờng* 
175 Nguyễn Đức Tuấn 
176 Châu Văn Túc 
177 Trần Quang Tùng* 
178 Văn Đình Tùng* 
179 Trịnh Bá Tứ 
180 Ngô Đức Tỵ 
181 Nguyễn Văn Úc* 
182 Võ Hồng Vân* 

183 Nguyễn Văn Vấn* 
184 Đinh Quang Vinh* 
185 Lê Văn Vinh 
186 Nguyễn Cung Vinh* 
187 Đỗ Hồng Vũ* 
188 Nguyễn Anh Vũ* 
189 Nguyễn Đức Vƣợng* 
190 Nguyễn Văn Xuân 
191 Lê Văn Yến 
  

 

 
 

 

KHÓA 19 - NGUYỄN TRÃI (23/11/1962 - 28/11/1964) 
Tốt nghiệp: 391. (*):VQVT: 100. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 12.  

 

01 Đỗ Hữu Ái   
02 Trần Khắc Am  
03 Lâm Thuận An  
04 Hồ Huỳnh Anh  
05 Huỳnh Ngọc Ẩn  
06 Phan Công Bá  
07 Phạm Ngọc Bách* 
08 Tôn Thất Ban   
09 Trần Xuân Bàng  
10 Phạm Ngọc Bảng 
11 Lê Văn Bé 
12 Trần Văn Bé** 
13 Lê Quý Bình   
14 Nguyễn Văn Bình** 
15 Lê Thành Bôn* 
16 Thái Bông  
17 Nguyễn Xuân Bỗng 
18 Nguyễn Quang Bột  
19 Nguyễn Vĩnh Can  
20 Dƣơng Thắng Cảnh  
21 Trần Quốc Cảnh  
22 Bùi Đức Cát* 
23 Nguyễn Đức Cần* 
24 Tô Văn Cấp   
25 Lê Duy Cầu* 
26 Trần Văn Cháu 

27 Phạm Khánh Châm* 
28 Phạm Chất* 
29 Phạm Châu   
30 Trần Nghĩa Châu* 
31 Trần Kiêm Chi* 
32 Nguyễn Chí (1940) 
33 Nguyễn Chí (1941) 
34 Phạm Thƣợng Chí* 
35 Nguyễn Vĩnh Chỉ* 
36 Lê Quang Chích  
37 Trần Văn Chích* 
38 Dƣơng Văn Chiến  
39 Lê Văn Chiểu   
40 Trần Văn Chính  
41 Hoàng Văn Chu* 
42 Nguyễn Văn Bạch Chu* 
43 Nguyễn Đức Chuẩn* 
44 Nguyễn Văn Chúc  
45 Dƣơng Phú Chung 
46 Lê Văn Chƣơng 
47 Nguyễn Văn Chƣơng 
48 Ngô Văn Cúc   
49 Nguyễn Huy Cự* 
50 Lê Văn Cử** 
51 Đinh Trọng Cƣờng  
52 Đỗ Tự Cƣờng   

53 Nguyễn Ngọc Nam Cƣờng 
54 Nguyễn Thành Danh 
55 Phạm Ngọc Dao  
56 Nguyễn Văn Diếp  
57 Phạm Trần Công Diệu    
58 Vũ Đoàn Doan  
59 Lê Thành Du   
60 Huỳnh Bá Dũng* 
61 Trần Trí Dũng* 
62 Trần Duy                       
63 Đặng Văn Duyên 
64 Nguyễn Đa* 
65 Vũ Cao Đà    
66 Phan Xuân Đài* 
67 Nguyễn Lê Đại* 
68 Võ Đào   
69 Lê Văn Đáp   
70 Đỗ Đăng   
71 Nguyễn Văn Đấu  
72 Trần Thiện Đấu 
73 Nguyễn Ngọc Đến  
74 Trần Công Điềm 
75 Ngô Viết Điền  
76 Lê Đình Điển* 
77 Nguyễn Văn Điển* 
78 Nguyễn Ngọc Điệp* 



 

134 LƢỢC SỬ TVBQGVN 
 

79 Lâm Minh Điều* 
80 Nguyễn Ngọc Đính  
81 Lê Văn Định* 
82 Nguyễn Định   
83 Bùi Văn Đoàn   
84 Nguyễn Văn Đối  
85 Nguyễn Quang Đôn 
86 Nguyễn Văn Đổng* 
87 Đặng Trung Đức* 
88 Nghiêm Công Đức* 
89 Nguyễn Chí Đức* 
90 Trần Kim Đức  
91 Võ Trọng Em   
92 Ký Quốc Gia   
93 Nguyễn Vĩnh Gia* 
94 Huỳnh Giai 
95 Nguyễn Vĩnh Giám  
96 Võ Quang Giáng  
97 Nguyễn Giáo* 
98 Ngô Văn Giàu   
99 Nguyễn Văn Gio  
100 Lê Triệu Giƣ 
101 Hồ Văn Hạc   
102 Nguyễn Văn Hai* 
103 Chu Văn Hải   
104 Đoàn Phƣơng Hải  
105 Hồ Trƣờng Hồng Hải 
106 Bùi Vĩnh Hạnh 
107 Đồng Bá Hạnh  
108 Nguyễn Đình Hạnh  
109 Nguyễn Văn Hạnh  
110 Nguyễn Văn Hào* 
111 Trần Văn Hên 
112 Phạm Duy Hiệp* 
113 Hoàng Gia Hiếu 
114 Nguyễn Khắc Hiếu  
115 Nguyễn Trọng Hiếu 
116 TrầnVăn Hiếu tự Tám* 
117 Nguyễn Văn Hóa (1939) 
118 Nguyễn Văn Hóa (1940) 
119 Nguyễn Đình Hoan  
120 Hồ Ngọc Hoàng* 
121 Đoàn Văn Hoành  
122 Dƣơng Đắc Hoè* 

123 Nguyễn Việt Hồ  
124 Đinh Văn Hơn  
125 Trần Văn Hợp** 
126 Vũ Đình Huân  
127 Lê Ngọc Huấn  
128 Trƣơng Đình Huấn  
129 Nguyễn Khắc Huệ  
130 Nguyễn Văn Hùng* 
131 Nguyễn Xuân Huy  
132 Tạ Mạnh Huy  
133 Trần Thanh Huyện  
134 Lâm Hƣng 
135 Trần Xuân Hƣng* 
136 Phan Văn Hƣờng  
137 Nguyễn Văn Hữu  
138 Lê Khắc Kha   
139 Vũ Đình Khang  
140 Võ Thành Kháng* 
141 Nguyễn Công Khanh 
142 Nguyễn Kim Khánh* 
143 TrầnVăn Khánh(1942)** 
144 Trần Văn Khánh(1943)  
145 Trƣơng Đình Khánh 
146 Võ Công Khánh 
147 Lê Trọng Khiêm 
148 Nguyễn Trọng Khiêm 
149 Nguyễn Đức Khiết* 
150 Đồng Đăng Khoa  
151 Nguyễn Đăng Khôi* 
152 Phạm Kim Khôi 
153 Hoàng Thọ Khƣơng* 
154 Trƣơng Khƣơng 
155 Lê Văn Kịch* 
156 Lê Đình Kiên* 
157 Nguyễn Văn Kiên* 
158 Châu Minh Kiến* 
159 Lê Văn Kiệt   
160 Nguyễn Hữu Kiều  
161 Trƣơng Bá Kỳ 
162 Phạm Nhƣ Đà Lạc  
163 Lƣơng Thành Lạp 
164 Nguyễn Dƣơng Lâm* 
165 Trƣơng Văn Lâm  
166 Lê Kim Lân* 

167 Vƣơng Thành Lân 
168 Hà Văn Lầu* 
169 Hồ Lệ   
170 Đặng Đình Liêu  
171 Nguyễn Anh Linh  
172 Đàm Đình Loan**  
173 Đỗ Thành Long  
174 Nguyễn Văn Long (1940) 
175 Nguyễn Văn Long (1942) 
176 Phạm Đình Long      
177 Trần Văn Long  
178 Đặng Hữu Lộc  
179 Huỳnh Tấn Lộc  
180 Phạm Hữu Lợi  
181 Nguyễn Bá Luân  
182 Phan Triều Luân* 
183 Nguyễn Thạch Lục  
184 Nguyễn Văn Lƣợng 
185 Bùi Đức Lƣu 
186 Nguyễn Văn Ly  
187 Nguyễn Hoàng Mai* 
188 Dƣơng Tấn Mãi  
189 Hoàng Văn Mạnh  
190 Trần Văn Mãnh  
191 Trịnh Xuân Mão  
192 Nguyễn Hồng Miên 
193 Huỳnh Văn Minh* 
194 Lâm Văn Minh   
195 Thái Nhỉ Minh* 
196 Đỗ Văn Mƣời   
197 Nguyễn Mƣời   
198 Bùi Văn Nam    
199 Phan Nghè   
200 Phan Đình Nghiêm* 
201 Thái Văn Nghiệp* 
202 Đặng Văn Ngoạn  
203 Lê Kim Ngọc   
204 Nguyễn Đình Ngọc 
205 Nguyễn Kim Ngôn  
206 Nguyễn Văn Nguyên 
207 Đoàn Đình Ngữ 
208 Nguyễn Văn Nhan  
209 Phạm Văn Nhậm  
210 Dƣơng Quang Nhật* 



 

CHƢƠNG IV – THÀNH QUẢ 135 

 

211 Trƣơng Trọng Nhật  
212 Nguyễn Trọng Nhiệm 
213 Nguyễn Nho   
214 Nguyễn Văn Nhỏ 
215 Lê Nghĩa Nhơn 
216 Phạm Phú Nhơn  
217 Nguyễn Đức Nhuận 
218 Trần Trung Nhứt  
219 Nguyễn Văn Nhựt* 
220 Lâm Vạn Niên  
221 Lê Văn Niên* 
222 Nguyễn Bá Niết* 
223 Đặng Vũ Ninh  
224 Ngô Văn Nô* 
225 Vũ Ngọc Hồ Paul* 
226 Vũ Cao Phan   
227 Nguyễn Xuân Phán  
228 Nguyễn Văn Phẩm  
229 Mã Diệu Phong* 
230 Nguyễn Cao Phong  
231 Huỳnh Văn Phu  
232 Cam Phú 
233 Nguyễn Phú* 
234 Trần Hồng Phú  
235 Nguyễn Thành Phúc 
236 Dƣơng Văn Phƣớc* 
237 Nguyễn Tấn Phƣớc  
238 NguyễnV.Phƣớc(1942)* 
239 NguyễnV. Phƣớc(1943)* 
240 Trƣơng Đình Phƣớc** 
241 Lê Minh Phƣơng  
242 Nguyễn Thế Phƣơng* 
243 Nguyễn Văn Phƣơng 
244 Trịnh Đức Phƣơng  
245 Nguyễn Thái Quan* 
246 Nguyễn V. Quang(1938) 
247 Nguyễn V. Quang(1939)    
248 Nguyễn Vinh Quang 
249 Phạm Thanh Quang 
250 Phan Văn Quang  
251 Trƣơng Công Quang* 
252 Lê Văn Quế*  
253 Ngô Hữu Quế   
254 Võ Văn Quí   

255 Nguyễn Đăng Quy* 
256 Nguyễn Văn Quý(1939)     
257 Nguyễn Văn Quý(1943) 
258 Nguyễn Xuân Riện 
259 Nguyễn Văn Rong  
260 Lâm Văn Rớt   
261 Trần Tiễn San  
262 Nguyễn Văn Sang 
263 Đinh Văn Sáng  
264 Nguyễn Văn Sâm  
265 Văn Bá Sen   
266 Nguyễn Văn Sinh** 
267 Hà Sơn* 
268 Kâng Tum Sơn  
269 Lƣu Tiên Sơn 
270 Lý Văn Sơn* 
271 Nguyễn Thành Sơn  
272 Trần Hoành Sơn  
273 Nguyễn Văn Sự  
274 Trƣơng Thanh Sƣơng 
275 Hồ Tứ Tá 
276 Lê Trọng Tài** 
277 Huỳnh Kim Tắc  
278 Mai Xuân Tâm  
279 Nguyễn Minh Tâm 
280 Nguyễn Văn Tâm 
 (1940-SĐ5) 
281 Nguyễn Văn Tâm   
 (1940-SĐ21) 
282 Nguyễn Văn Tâm 
 (1941-SĐ21) 
283 Vũ Văn Tâm   
284 Phạm Văn Tân  
285 Phạm Mạnh Tần* 
286 Lý Thành Tấn 
287 Nguyễn Tiến Tấn  
288 Nguyễn Văn Tấn  
289 Trần Ngọc Tấn  
290 Nguyễn Phƣớc Tây  
291 Đặng Ngọc Thạch  
292 Hoàng Gia Thái 
293 Trƣơng Văn Thái  
294 Bùi Dƣơng Thanh  
295 Hoàng Văn Thanh  

296 Lê Gia Thanh   
297 Nguyễn Viết Thanh 
298 Đinh Long Thành  
299 Nguyễn Thiện Thành 
300 Nguyễn Văn Thành  
301 Châu Đức Thảo  
302 Đặng Cao Thăng  
303 Hoàng Văn Thăng* 
304 Nguyễn Trọng Thăng 
305 Lý Văn Thế   
306 Trần Văn Thế   
307 Võ Văn Thêm   
308 Nguyễn Xuân Thi  
309 Trần Văn Thi 
310 Đào Duy Thiện 
311 Hồng Dũ Thiều* 
312 Vũ Huy Thiều 
313 Vũ Công Thiệu* 
314 Phan Văn Thìn  
315 Hoàng Đình Thịnh* 
316 Nguyễn Trí Thọ* 
317 Nguyễn Văn Thọ (BĐQ)  
318 Nguyễn Văn Thọ (SĐ5)  
319 Trần Đức Thọ* 
320 Nguyễn Hữu Thoại* 
321 Bùi Thuế Thổ* 
322 Đặng Kim Thu  
323 Hà Trọng Thu  
324 NguyễnVăn Thu(1941)* 
325 NguyễnVăn Thu(1943)* 
326 Đinh Văn Thuận  
327 Nguyễn Hữu Thuận 
328 Nguyễn Quang Thuận** 
329 Trần Văn Thuật  
330 Võ Mộng Thúy* 
331 Trần Thanh Thủy  
332 Nguyễn Tâm Thứ  
333 Nguyễn Thừa* 
334 Phạm Đình Thừa 
335 Phan Thừa (a) 
336 Chế Văn Thức  
337 Phạm Văn Thƣơng 
338 Trần Văn Tiên  
339 CaoVăn Tinh 
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340 Trần Phú Tỉnh  
341 Nguyễn Thanh Tòng 
342 Võ Thanh Tòng  
343 Nguyễn Anh Tôn  
344 Nguyễn Văn Tốt  
345 Phạm Hữu Tốt* 
346 Ngô Trạc* 
347 Hoàng Trai   
348 Trần Văn Trang  
349 Hồng Khắc Trân  
350 Nguyễn Mạnh Trí  
351 Lê Quang Trị (a) 
352 Nguyễn Văn Triệu  
353 Nguyễn Hồng Trọng 
354 Nguyễn Thế Long 

 Trọng (a) 
355 Nguyễn Văn Trọng* 
356 Nguyễn Văn Truật* 
357 Lê Thành Trung 
358 Lê Văn Trung 

359 Nghiêm Viết Trung 
360 Trần Hữu Trung* 
361 Trần Tấn Trung* 
362 Trần Văn Trữ   
363 Lê Quang Trƣờng  
364 Phạm Đức Tú  
365 Hoàng Đôn Tuấn  
366 Nguyễn Anh Tuấn* 
367 Trần Văn Tuấn  
368 Võ Lê Tuấn   
369 Bùi Thình Túc (a) 
370 Lê Thanh Tùng  
371 Lê Viết Tùng* 
372 Trần Đại Tùng  
373 Vũ Thiệu Tùng* 
374 Tăng Bửu Tuyền  
375 Nguyễn Tƣ 
376 Phạm Văn Tƣ** 
377 Trần Cẩm Tƣờng 
378 Trần Ngọc Tƣờng* 

379 Nguyễn Văn Tỵ 
380 Cao Minh Vân  
381 Cao Ngọc Vân* 
382 Lý Kim Vân   
383 Nguyễn Tƣờng Vân 
384 Thái Sơn Vân 
385 Trần Vệ   
386 Đào Quang Vinh  
387 Nguyễn Văn Vinh  
388 Phạm Kim Vinh 
389 Quách Văn Vinh  
390 Nguyễn Văn Vĩnh  
391 La Hoàn Võ   
392 Tống Tấn Võ   
393 Nguyễn Khắc Vũ (a) 
394 Bùi Quang Vực (a) 
395 Lâm Văn Xê   
396 Huỳnh Nhƣ Xuân** 
397 Nguyễn Phƣớc Xuân. 
  

 
Ghi Chú: Tốt nghiệp: 391  

  (a): 6 SVSQ  tử thƣơng vì mìn nổ trong thực tập đột kích đêm tại TTHL/BĐQ Dục Mỹ: 
335 Phan Thừa    351 Lê Quang Trị    354 Nguyễn Thế Long Trọng 
369 Bùi Thình Túc   393 Nguyễn Khắc Vũ  394 Bùi Quang Vực. 

 

 
 

 

KHÓA 20 - NGUYỄN CÔNG TRỨ (07/12/1963 - 20/11/1965) 
Tốt nghiệp: 406. (*)VQVT: 119. (**):Bị VC sát hại trong trại tù: 4. (***):Tuẫn tiết: 1. 

 

01 Hoàng Văn An  
02 Huỳnh Bá An  
03 Lại Quốc An  
04 Nguyễn Viết An*  
05 Nguyễn Tài Ánh  
06 Vũ Quý Ánh  
07 Võ Ấm*  
08 Nguyễn Văn Ân  
09 Lê Ngọc Ẩn  
10 Nguyễn Hữu Ba*  
11 Nguyễn Văn Ba*  

12 Đỗ Bá*  
13 Trần Kim Bảng  
14 Nguyễn Công Bao*  
15 Trần Hữu Bảo  
16 Nguyễn Văn Bảy  
17 Trƣơng Đình Bảy*  
18 Võ Văn Bé* 
19 Nguyễn Bích 
20 Nguyễn Hữu Biên* 
21 Nguyễn Thanh Bình  
22 Lƣ Văn Bính 

23 Nguyễn Văn Bốc 
24 Lê Bơn 
25 Nguyễn Thái Bửu 
26 Nguyễn Đông Các 
27 Nguyễn Ngọc Cang** 
28 Phạm Cang 
29 Nguyễn Văn Cảnh* 
30 Vũ Văn Cát 
31 Lƣu Văn Cầm 
32 Quách Tinh Cần 
33 Thuận Văn Chàng*  
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34 Nguyễn Xuân Hồng Chân  
35 Lê Minh Châu*  
36 Phan Ngọc Châu  
37 Lê Hữu Chí 
38 Đỗ Đức Chiến  
39 Trịnh Văn Chin  
40 Nguyễn Mạnh Chinh  
41 Dƣơng Đình Chính  
42 Nguyễn Quốc Chính*  
43 Vũ Bình Chính  
44 Trần Văn Chót  
45 Huỳnh Văn Chờ  
46 Đoàn Văn Chớ* 
47 Trần Văn Chu  
48 Huỳnh Tấn Chƣơng  
49 Ngô Chƣơng 
50 Đỗ Duy Chƣởng 
51 Nguyễn Văn Cội* 
52 Nguyễn Minh Cơ  
53 Nguyễn Văn Cơ  
54 Trần Phi Cơ 
55 Nguyễn Tấn Cử*  
56 Hoàng Xuân Cƣờng*  
57 Hồ Tiếc Cƣờng*  
58 Lê Phƣớc Cƣờng*  
59 Đỗ Cơ Danh* 
60 Võ Công Danh 
61 Huỳnh Văn Dân  
62 Huỳnh Văn Dinh*  
63 Trần Đức Du 
64 Lã Trung Dung*  
65 Đinh Dũng*  
66 Võ Duy Dƣơng  
67 Trƣơng Dƣỡng  
68 Hồ Văn Đại  
69 Nguyễn Quan Đại*  
70 Hoàng Xuân Đạm  
71 Hoàng Đình Đạt*  
72 Trần Đăng*  
73 Nguyễn Văn Đẳng*  
74 Trần Đầu  
75 Trần Ngọc Điệp  
76 Nguyễn Hòa Đinh  
77 Lê Văn Đoàn  

78 Nguyễn Văn Đoàn  
79 Lê Thƣợng Đô  
80 Phan Độ*  
81 Chu Trí Đồng*  
82 Hoàng Đại Đồng*  
83 Mai Hòa Đơ  
84 Huỳnh Đắc Đức  
85 Lê Hoài Đức  
86 Nguyễn Đình Đức  
87 Nguyễn Thanh Đức  
88 Quách Giám* 
89 Trần Văn Giáo  
90 Trần Khánh Giƣ*  
91 Trƣơng Đình Hà  
92 Hà Công Hách  
93 Lê Văn Hai*  
94 Nguyễn Hai  
95 Nguyễn Văn Hai  
96 Dƣơng Đông Hải  
97 Đặng Hữu Hải  
98 Lâm Quang Hải*  
99 Trần Văn Hải*  
100 Trần Công Hạnh  
101 Đoàn Hữu Hào  
102 Nguyễn Lƣơng Hào  
103 Võ Văn Hết  
104 Mạc Nhƣ Hiền  
105 Nguyễn Tống Hiến  
106 Hoàng Đình Hiệp  
107 Phạm Hữu Hiếu*  
108 Trần Hữu Hiếu  
109 Trƣơng Đình Hiếu*  
110 Nguyễn Hiệu*  
111 Nguyễn Thành Hiệu 
112 Nguyễn Hoa* 
113 Nguyễn Xuân Hòa*  
114 Trần Ngọc Hòa  
115 Trần Tấn Hòa  
116 Phạm Thái Hóa 
117 Nguyễn Văn Hoan  
118 Phạm Hoàn  
119 Thái Minh Hoàng  
120 Nguyễn Xuân Hoè  
121 Lê Văn Hòn*  

122 Nguyễn Văn Hồ*  
123 Nguyễn Hữu Hối*  
124 Nguyễn Hội 
125 Nguyễn Tâm Hồng*  
126 Phạm Văn Hồng  
127 Trịnh Văn Hơn  
128 Nguyễn Văn Huân  
129 Võ Văn Huệ  
130 Nguyễn Anh Hùng  
131 Nguyễn Văn Hùng*  
132 Phạm Đức Hùng  
133 Trần Ngọc Hùng  
134 Trịnh Tiến Hùng*  
135 Hứa Đạo Huy*  
136 Đặng Đức Huyền  
137 Nguyễn Văn Huyến* 
138 Thái Văn Huyện*  
139 Trần Đổng Hƣng  
140 Nguyễn Tấn Hƣơng*  
141 Nguyễn Phú Hữu  
142 Hoàng Thúc Kháng  
143 Nguyễn Hùng Khanh*  
144 Vũ Thế Khanh  
145 Phan Văn Khánh*  
146 Đặng Bá Khẳng* 
147 Phạm Khâm Khâm  
148 Nguyễn Văn Khỉa 
149 Nguyễn Đình Khiêm*  
150 Nguyễn Văn Khoa 
151 Phạm Văn Khóa 
152 Trần Văn Khoản* 
153 Đỗ Văn Khƣơng* 
154 Nguyễn Văn Khƣơng* 
155 Nguyễn Đắc Kiên  
156 Bùi Hữu Kiệt*  
157 Nguyễn Tấn Kiệt  
158 Nguyễn Tuấn Kiệt*  
159 Phạm Thế Kiệt  
160 Nguyễn Bá Kỳ  
161 Nguyễn Bá Lai 
162 Nguyễn Văn Lai 
163 Nguyễn Lạn 
164 Lƣơng Hồng Lành 
165 Phạm Văn Lành 
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166 Nguyễn Công Lắm 
167 Trần Tiễn Lăng* 
168 Phan Gia Lâm* 
169 Nguyễn Văn Lân 
170 Hoàng Nhƣ Liêm  
171 Nguyễn Thanh Liêm* 
172 Trần Thanh Liêm 
173 Lê Quang Liễn  
174 Nguyễn Văn Liễu*  
175 Lê Sĩ Linh* 
176 Nguyễn Văn Loan  
177 Hà Thúc Long  
178 Nguyễn Phúc Long*  
179 Nguyễn Thân Long*  
180 Phạm Hƣng Long  
181 Trần Khắc Long*  
182 Vƣơng Mộng Long  
183 Phùng Văn Lộ* 
184 Đoàn Đại Lộc  
185 Hà Văn Lộc  
186 Huỳnh Thiện Lộc  
187 Lê Phát Lộc* 
188 Lê Xuân Lộc*  
189 Thái Vĩnh Lộc* 
190 Ngô Đình Lợi  
191 Trần Văn Lực  
192 Phạm Văn Lƣơng  
193 Đặng Phƣớc Lƣu  
194 Trần Quang Lƣu  
195 Võ Đình Lƣu  
196 Lại Văn Mạch  
197 Nguyễn Văn Mai  
198 Phạm Văn Mại  
199 Nguyễn Hữu Mạnh  
200 Hoàng Mão  
201 Nguyễn Văn Măng  
202 Tăng Thiên Mân  
203 Hà Thúc Mẫn  
204 Lê Thƣợng Mẫn  
205 Nguyễn Tâm Miên  
206 Phan Thanh Miên  
207 Đào Kim Minh  
208 Nguyễn Quan Minh*  
209 Nguyễn Quang Minh*  

210 Nguyễn Quang Minh  
211 Phan Ái Minh*  
212 Trịnh Văn Minh  
213 Trƣơng Hoàng Minh  
214 Vũ Văn Minh 
215 Phan Văn Na  
216 Lê Văn Nam  
217 Nguyễn Văn Nam*  
218 Nguyễn Văn Nam 
219 Nguyễn Hữu Nghĩa*  
220 Nguyễn Cao Nghiêm  
221 Nguyễn Văn Nghiêm  
222 Huỳnh Văn Nghiệp  
223 Lê Quang Nghiệp  
224 Phạm Tấn Nghiệp  
225 Nguyễn Đình Ngọ*  
226 Đỗ Văn Ngọc*  
227 Hoàng Văn Ngọc  
228 Lƣu Văn Ngọc  
229 Nguyễn Đình Ngô  
230 Nguyễn Đăng Ngộ*  
231 Phạm Văn Ngộ*  
232 Đinh Văn Nguyên  
233 Nguyễn Cảnh Nguyên  
234 Phan Văn Nguyên  
235 Ngô Văn Nguyện*  
236 Huỳnh Văn Ngƣu*  
237 Nguyễn Thanh Nhã  
238 Vũ Văn Nhâm  
239 Võ Nhẫn  
240 Nguyễn Trọng Nhi  
241 Nguyễn Đức Nhị**  
242 Nguyễn Thành Nhu*  
243 Ngô Văn Niếu  
244 Đỗ Ngọc Nuôi  
245 Ngô Ngọc Phan*  
246 Trần Tấn Phát  
247 Lê Thanh Phong  
248 Cao Đình Phú  
249 Đặng Hữu Phú*  
250 Trần Văn Phú  
251 Nguyễn Tấn Phúc*  
252 Trƣơng Phúc  
253 Vũ Xuân Phụng*  

254 Bùi Vĩnh Phƣớc*  
255 Nguyễn Hữu Phƣớc  
256 Phạm Tấn Phƣớc  
257 Đoàn Minh Phƣơng  
258 Lê Văn Phƣơng  
259 Nguyễn Đức Phƣơng  
260 Nguyễn Văn Phƣơng  
261 Trần Thanh Phƣơng*  
262 Lê Hữu Phƣợng  
263 Nguyễn Văn Quán*  
264 Nguyễn Huệ Quang*  
265 Nguyễn Hữu Quang  
266 Nguyễn Thanh Quang  
267 Phạm Gia Quang  
268 Trần Thanh Quang  
269 Lê Đình Quỳ  
270 Trần Xuân Quý  
271 Trần Văn Quyền*  
272 Trần Quỳnh  
273 Trần Văn Quỳnh 
274 Lê Ngọc Răng  
275 Văn Thành Sang  
276 Trƣơng Ngọc Sáng  
277 Nguyễn Thiện Sanh  
278 Phạm Văn Sanh  
279 Vũ Phúc Sinh  
280 Đặng Văn Sơn  
281 Đoàn Kim Sơn  
282 Hà Mạnh Sơn  
283 Lƣu Văn Sung  
284 Nguyễn Văn Sử  
285 Đỗ Hữu Tài  
286 Lê Tấn Tài  
287 Trần Hữu Tài*  
288 Trần Văn Tài  
289 Đoàn Xuân Tải  
290 Nguyễn Văn Táo* 
291 Nguyễn Phát Tâm 
292 Nguyễn Ngọc Tân 
293 Nguyễn Thới Tân 
294 Thái Văn Tân 
295 Phạm Ngọc Tấn 
296 Lê Bá Tẩn* 
297 Nguyễn Ngọc Thạch  
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298 Hoàng Văn Thái  
299 Lê Văn Thái  
300 Phạm Văn Thái***  
301 Đỗ Đức Thành*  
302 Nguyễn Ngọc Thành*  
303 Nguyễn Văn Thành  
304 Phạm Văn Thành*  
305 Phạm Văn Thành  
306 Phạm Văn Thành  
307 Phan Văn Thành  
308 Trần Văn Thành*  
309 Triệu Công Thành  
310 Huỳnh Phú Thạnh  
311 Trần Văn Thao  
312 Bùi Cao Thăng  
313 Bùi Đình Thắng  
314 Nguyễn Đắc Thắng  
315 Nguyễn Hữu Thận*  
316 Trần Xuân Thế  
317 Nguyễn Kế Thi  
318 Chu Văn Thiệp  
319 Lại Thế Thiết  
320 Lƣơng Văn Thìn  
321 Ngô Thìn*  
322 Bùi Đức Thịnh  
323 Lê Văn Thọ*  
324 Nguyễn Hữu Thọ  
325 Nguyễn Xuân Thọ* 
326 Trần Công Thọ*  
327 Trần Văn Thọ  
328 Võ Văn Thọ  
329 Đặng Quốc Thông  
330 Nguyễn Thúc Thơ  
331 Lê Văn Thời  
332 Nguyễn Văn Thời  
333 Trần Ngọc Thu  
334 Lê Văn Thuận*  

335 Nguyễn Văn Thuận*  
336 Trần Văn Thùy**  
337 Đặng Văn Thủy  
338 Nguyễn Văn Thuyền*  
339 Vũ Hữu Thuyết  
340 Nguyễn Công Thƣ*  
341 Bùi  Văn Thƣợng  
342 Tạ Đức Thƣợng*  
343 Huỳnh Công Thƣởng*  
344 Quách Thƣởng  
345 Nguyễn Ngọc Tiền 
346 Phạm Văn Tiền 
347 Hoàng Gia Tiến 
348 Nguyễn Tống Tiến 
349 Đoàn Văn Tiếu 
350 Trần Lƣơng Tín 
351 Nguyễn Thanh Toàn 
352 Trần Gia Toàn 
353 Trƣơng Ngọc Toàn 
354 Lê Quốc Toản  
355 Lê Văn Toản  
356 Võ Thế Tồn 
357 Nguyễn Mạnh Tông 
358 Nguyễn Ngọc Tới  
359 Lê Xuân Trạch  
360 Hồ Văn Trân  
361 Huỳnh Bửu Trân  
362 Tôn Thất Trân*  
363 Trịnh Trân  
364 Phạm Thành Tri  
365 Đặng Đình Trí  
366 Nguyễn Minh Trí  
367 Nguyễn Hiền Triết  
368 Nguyễn Thành Trọng*  
369 Trần Quang Trọng  
370 Đặng Quốc Trụ  
371 Nguyễn Quốc Trụ  

372 Nguyễn Đức Trung  
373 Nguyễn Văn Trung*  
374 Lê Nguyễn ThiệnTruyền  
375 Lê Trực  
376 Nguyễn Chánh Trực  
377 Thái Lê Trƣơng  
378 Trần Văn Trƣơng  
379 Quách Vĩnh Trƣờng  
380 Nguyễn Ngọc Tú  
381 Trần Mạnh Tuân*  
382 Nguyễn Quang Tuấn  
383 Phạm Tuấn 
384 Trần Đức Tuấn  
385 Võ Anh Tuấn* 
386 Ngô Văn Tuận 
387 Nguyễn Khắc Tung  
388 Hồ Đắc Tùng  
389 Vũ Tiến Tƣờng**  
390 Châu Văn Út  
391 Phan Thành Vạn  
392 Nguyễn Thanh Vân* 
393 Nguyễn Thành Vân  
394 Trƣơng Văn Vân  
395 Lê Hữu Vệ  
396 Huỳnh Túy Viên*  
397 Vũ Tuấn Việt  
398 Nguyễn Văn Vinh*  
399 Nguyễn Văn Vọng  
400 Lê Đình Vụ  
401 Nguyễn Diên Xảo  
402 Nguyễn Ngọc Xảo  
403 Đỗ Quang Xuân  
404 Nguyễn Văn Xuân  
405 Hoàng Đăng Xứng  
406 Phạm Văn Yêng.  
  

 

 
 

 

 

 


